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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. Thời đại công nghệ 4.0 / Bestia, Jon Pill, Vĩ Ân...; Trần Giang Sơn dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ đưa bạn du lịch một vòng trong thế giới máy tính, bắt đầu từ kiến 

trúc Von Neumann, từ “vỏ” đến “lõi”, từng bước một, cho đến khi bạn đến được “tế bào 

não” của máy tính. Thông qua quyển sách này, bạn đọc có thể trải nghiệm được sự kỳ diệu 

được ẩn chứa bên trong chiếc hộp sắt vẻ ngoài dường như vô tri vô giác. 

+ Môn loại: 004 / TH462Đ 

- Phòng Đọc: DV 57463 

- Phòng Mượn: MD 9353-9354 
 

2/. HÀN VIẾT THUẬN. Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Chủ biên: Hàn 

Viết Thuận, Nguyễn Anh Phương. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 468tr. : Hình 

vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Tin học Kinh tế 

Tóm tắt: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kỹ thuật thiết kế giải thuật, cấu 

trúc dữ liệu mảng, cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, danh sách liên kết (linked list), cấu trúc 

cây (tree), cấu trúc dữ liệu kiểu đồ thị (graph), sắp sếp - sorting, tìm kiếm - searching, mô 

hình sử lý ngoài. 

+ Môn loại: 005.7 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18308 

- Phòng Mượn: MD 9390-9391 
 

3/. LÊ NGỌC OÁNH. Biên mục mô tả trong nghiệp vụ thư viện / Lê Ngọc Oánh, 

Nguyễn Thị Trúc Hà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 403tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về công tác biên mục; các biểu ghi thư mục; giới thiệu 

khung mô tả thư tịch theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD) và các quy tắc biên mục khối Anh - 

Mỹ xuất bản lần 2 (AACR2R); các vùng mô tả; mô tả ấn phẩm rời; các tiêu để, nhan đề 

đồng nhất và các tham chiếu... 

+ Môn loại: 025.3 / B305M 

- Phòng Đọc: DL 18377 

- Phòng Mượn: MH 11051 
 

4/. FOSTER, THOMAS C.. Đọc văn sành như giáo sư văn : Bí kíp giúp bạn đọc sách 

ngang tầm chuyên gia, nhưng...vui hơn / Thomas C. Foster; Hồng Hạnh dịch. - H. : Văn 

học, 2020. - 413tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn trang bị những công cụ thượng thừa để mổ xẻ, bóc tách bất 

kỳ tác phẩm văn học nào, tặng bạn bí mật của những độc giả siêu đẳng, những kẻ mà đôi 

khi bạn có thể nghi ngờ là toàn "chém gió" nhưng cũng nhiều khi phải gật gù đồng tình 

với những phân tích của họ. 

+ Môn loại: 028 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DL 18386 

- Phòng Mượn: MH 11063-11064 
 

5/. HỒ CHÍ MINH. Lời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; 

Đào Thản sưu tầm, chú dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 154tr.; 20cm. - (Di sản  
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Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sách sưu tầm những lời hay ý đẹp, luận định, luận điểm, quan niệm mang 

tính chất triết lí về sự đời, về thực tế cuộc sống và chiến đấu của Hồ Chủ tịch. 

+ Môn loại: 080 / L462N 

- Phòng Đọc: DV 57490 

- Phòng Mượn: MH 10833-10834 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
6/. PHẠM MINH ĐẠO. Minh triết - Nhìn từ nhiều phía / Phạm Minh Đạo. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 201tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu nhiều phương diện, nhiều mặt cắt chi tiết của Minh 

triết, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc toàn diện về Minh triết, từ nguồn gốc cho đến các định 

nghĩa về Minh triết, các vấn đề chưa được làm rõ của Minh triết như Minh triết tôn giáo, 

Minh triết kinh doanh, Minh triết quân sự... 

+ Môn loại: 100 / M312TR 

- Phòng Đọc: DV 57788 

- Phòng Mượn: MH 11074-11075 
 

7/. YOUNG, JULIAN. Triết học nghệ thuật của Heidegger / Julian Young; Như Huy 

dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên bằng tiếng Anh về triết học nghệ thuật 

của Heidergger - tức là thứ triết học bắt đầu từ thập kỷ 1930 với thảo luận của triết gia về 

ngôi đền Hy Lạp và với tuyên bố kiểu Hegel của ông rằng, một tác phẩm nghệ thuật lớn 

tập hợp lại bên nhau toàn bộ một nền văn hoá trong sự tôn vinh có tính khẳng quyết về 

"chân lý" nền tảng của nó, và rằng, vì không thoả mãn được tiêu chuẩn nầy, nghệ thuật 

trong thời hiện đại đã chết. 

+ Môn loại: 111 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 57581 

- Phòng Mượn: MH 11002-11003 
 

8/. NGUYỄN DUY CẦN. Dịch kinh tường giải : Di cảo / Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần; Nguyễn Hạnh hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 23cm. - (Bộ sách 

Dịch kinh luận giải). - 599tr.  

Tóm tắt: Dịch và bình chú 33 quẻ trong bộ kinh dịch đầy đủ 64 quẻ theo hình nhi 

thượng học. Lý giải 33 quẻ tương ứng với 64 thời trong kinh dịch giúp người đọc có thể 

tiếp cận với Hào, Tượng, Số. 

+ Môn loại: 133.3 / D302K 

- Phòng Đọc: DL 18368 
 

9/. NGUYỄN DUY CẦN. Dịch kinh tường giải : Di cảo / Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần; Nguyễn Hạnh hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 545tr.; 23cm. - (Bộ 

sách Dịch kinh luận giải)  

Tóm tắt: Dịch và bình chú bộ kinh dịch đầy đủ 64 quẻ theo hình nhi thượng học. Lý 

giải 64 quẻ tương ứng với 64 thời trong kinh dịch giúp người đọc có thể tiếp cận với Hào, 

Tượng, Số. 

+ Môn loại: 133.3 / D302K 
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- Phòng Đọc: DL 18367 

 

10/. NGUYỄN ĐỨC TÔN. Tản mạn trí tuệ trong Kinh Dịch, Đạo Đức Kinh và văn 

hoá Việt / Nguyễn Đức Tôn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 223tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ suy nghĩ về cội nguồn của "Kinh dịch", suy nghĩ về vấn đề dự trắc 

trong dịch, bàn về chữ "Tiểu" trong các mệnh đề "Tiểu hanh" "tiểu lợi trinh", bàn về chữ 

"tiểu" trong quẻ ký tế và vị tế, dịch đồ - dùng đồ thức cùng một số khái niệm phổ biến như 

Thái cực, Thái hoà, nhất âm nhất dương, chân - thiện - mỹ. 

+ Môn loại: 133.3 / T105M 

- Phòng Đọc: DV 57502 

- Phòng Mượn: MH 10857-10858 
 

11/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Lên đồng - Hành trình của thần linh và thân phận / Ngô Đức 

Thịnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 352tr., 24tr. ảnh màu : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nhận thức bản chất lên đồng trên khía cạnh tâm sinh lí, góc 

độ giới và sự tích hợp văn hoá. Các khuynh hướng biến đổi của lên đồng trong xã hội và 

bước đầu tìm hiểu khía cạnh tâm sinh lí và trị liệu của lên đồng, vấn đề ái nam, ái nữ và 

quan hệ đồng giới, các khía cạnh kinh tế, xã hội của lên đồng đặt ra từ tiếp cận giới và sự 

giải phóng các khát vọng của phụ nữ trong xã hội cổ truyền và hiện đại... 

+ Môn loại: 133.9 / L254Đ 

- Phòng Đọc: DL 18360 

- Phòng Mượn: MH 11031-11032 
 

12/. HOÀI THƯƠNG. Gieo niềm tin cuộc sống / Hoài Thương biên soạn. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 183tr.; 21cm. - (Trí tuệ cảm xúc) 

Tóm tắt: Cung cấp những điều cơ bản về lý luận của chỉ số tình cảm (EQ) cho người 

đọc trong việc hiểu và nhận thức về EQ, nắm rõ được tâm trạng của bản thân, có thể chỉ 

đạo được mình, từ đó làm chủ cuộc đời của chính mình. 

+ Môn loại: 152.4 / GI-205N 

- Phòng Đọc: DV 57583 

- Phòng Mượn: MH 11006-11007 
 

13/. HARFORD, TIM. Messy sáng tạo từ sự lộn xộn = Messy / Tim Harford; Ngô 

Thế Vinh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 404tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đã chỉ ra sự kết nối bất ngờ giữa sự lộn xộn và sáng tạo. Mỗi chương 

sách sẽ khai thác một khía cạnh khác nhau của sự lộn xộn, cho thấy cách nó khuyến khích 

sự sáng tạo, châm ngòi ý tưởng và khai phá những cơ hội mới trong mọi lĩnh vực của cuộc 

sống . 

+ Môn loại: 153.3 / M206S 

- Phòng Đọc: DV 57504 

- Phòng Mượn: MH 10861 
 

14/. BANNERMAN, JAMES. Thiên tài - Những "mánh" đơn giản để thông minh 

"đột xuất" = Genius: Deceptively simple ways to become instantly smarter / James 

Bannerman; Phan Minh Trí dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 187tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích giúp bạn có tư duy, suy nghĩ sáng 

suốt giải quyết những vấn đề khó khăn, phát hiện được thời cơ người khác bỏ lỡ, thắng 

cuộc tranh luận bằng lời lẽ thuyết phục, biến thứ vốn dĩ bình thường thành cái đặc biệt... 

+ Môn loại: 153.4 / TH305T 

- Phòng Đọc: DV 57492 

- Phòng Mượn: MH 10835-10836 
 

15/. HỒNG KHANH. Nghệ thuật nói chuyện : Các nguyên tắc, kĩ xảo lời nói và hành 

động trong giao tiếp hiện đại / Hồng Khanh. - H. : Hồng Đức, 2019. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong nghệ thuật giao 

tiếp: Nghệ thuật nói chuyện của đàn ông, phụ nữ, của những người đang yêu, nghệ thuật 

trò chuyện xã giao, khi phỏng vấn, trong cơ quan và giữa bạn bè. 

+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 57585 
 

16/. GIA LINH. Nghệ thuật giao tiếp ứng xử / Gia Linh. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

256tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu thế giới tâm lý bí ẩn của con người và các kĩ năng giao tiếp cơ 

bản, trong nghệ thuật giao tiếp nắm bắt lòng người, nghệ thuật nói chuyện của đàn ông, 

phụ nữ, trong cơ quan và những việc nên làm hoặc tránh trong giao tiếp. 

+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH 

- Phòng Mượn: MH 10853-10854 
 

17/. PINK, DANIEL H.. Khi nào: Bí mật khoa học của thời điểm hoàn hảo = When : 

The scientific secrets of perfect timing / Daniel H. Pink; Mai Hữu Vinh dịch. - H. : Thanh 

niên, 2019. - 322tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu trải nghiệm của con người về tri giác thời gian và giải mã bí mật 

khi nào là thời điểm hoàn hảo nhất nên bắt đầu công việc trong ngày; hướng dẫn mọi người 

cách sử dụng thời gian một cách hợp lý để tận dụng được mỗi phút giây trong cuộc sống: 

Từ khởi đầu, kết thúc và giai đoạn giữa, đồng bộ hoá và tư duy. 

+ Môn loại: 153.7 / KH300N 

- Phòng Đọc: DL 18387 

- Phòng Mượn: MH 11065-11066 

 

18/. ROSLING, HANS. Sự thật về thế giới = Factfulness / Hans Rosling, Ola Rosling, 

Anna Rosling Rönnlund; Dịch: Trần Thị Kim Chi, Hà Kim Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2019. - 451tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nhận thức sai lệch của chúng ta về thế giới và hiện thực 

thế giới dựa trên các dữ liệu thực tế; Về những việc bạn có thể làm cho thế giới; Giúp thay 

đổi cách nhìn nhận thế giới và truyền sức mạnh cho bạn để ứng phó với căng thẳng, khủng 

hoảng cũng như nắm bắt cơ hội trong tương lai. 

+ Môn loại: 155.9 / S550TH 

- Phòng Đọc: DV 57520 

- Phòng Mượn: MH 10891-10892 
 

19/. LÝ THƯỢNG LONG. Bạn chỉ tưởng là mình đang rất cố gắng / Lý Thượng  
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Long; Dịch: Thanh Đậu, Vinh Chi. - H. : Dân trí, 2019. - 312tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này không mang đến những bài viết truyền cảm hứng sáo rỗng, 

mà đều là những câu chuyện chân thực xoay quanh tác giả cùng những quan điểm, dù đúng 

dù sai, cũng hết sức chân thành. Chúng mang đầy hơi thở cuộc sống, phản chiếu suy nghĩ 

và khát vọng của tuổi thanh niên bồng bột nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Nếu như bạn tin 

rằng có con đường để thay đổi số phận, thay đổi tương lai, những câu chuyện và con người 

trong sách này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn. 

+ Môn loại: 158 / B105CH 

- Phòng Đọc: DV 57506 

- Phòng Mượn: MH 10864-10865 
 

20/. CHU TIỂU KHOAN. Chân thành là sức mạnh của sự dịu dàng / Chu Tiểu Khoan; 

Nguyễn Văn Chử dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Sống cuộc đời không quên mình, tất cả các quan hệ đều hướng 

tới bản thân bạn, bạn cũng có thể kiêu hãnh và dũng cảm. 

+ Môn loại: 158 / CH121TH 

- Phòng Đọc: DV 57544 

- Phòng Mượn: MH 10943-10944 
 

21/. GARI. Đời ngắn, đừng khóc, hãy tô son / Gari. - H. : Thanh niên, 2019. - 187tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh, yếu tố tâm lí giúp bạn làm chủ được những cảm 

xúc, kiểm soát được những rung cảm của bản thân và làm chủ cuộc sống của chính mình. 

+ Môn loại: 158 / Đ462NG 

- Phòng Mượn: MH 10947-10948 
 

22/. Sức mạnh của sự tử tế / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Paul J. Meyer...; 

First News dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 156tr.; 21cm. - 

(Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the golden soul 

Tóm tắt: Tập hợp nhiều câu chuyện và bài học đầy ý nghĩa, mang tính bức thiết trong 

hoàn cảnh xã hội hiện tại. Suy nghĩ tử tế, thái độ tử tế, hành động tử tế tưởng như xa xôi 

nhưng lại vô cùng đơn giản, ai cũng có thể cho nhau sự tử tế và với sự tử tế lan truyền, 

cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. 

+ Môn loại: 158 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 57501 

- Phòng Mượn: MH 10855-10856 
 

23/. HÀ THÁNH QUÂN. Tâm lý học thực tiễn : Bí kíp sinh tồn trong xã hội hiện 

đại/ Hà Thánh Quân; Trịnh Thanh Hà dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 213tr. : Bảng, tranh vẽ; 

24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các kỹ xảo tâm lý sinh động, thực thế, cung cấp kiến thức tâm lý 

học sắc sảo cùng với phương pháp thực hành trong cuộc sống như thuyết phục khách hàng, 

làm sao thể thiện năng lực trên cương vị mới, xây dựng mối quan hệ tình cảm lành mạnh... 

+ Môn loại: 158 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 18378 
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- Phòng Mượn: MH 11052-11053 

 

24/. HELMSTETTER, SHAD. Cách ta nghĩ vẽ đường đời ta đi : Tác động kỳ diệu 

của tự đối thoại lên số phận mỗi con người / Shad Helmstetter; Dịch: Minh Tân, Thu Hà.  

H. : Thế giới, 2019. - 264tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mỗi người có mặt trên đời đều khao khát một công việc tốt, một sự nghiệp 

thành công, một gia đình hạnh phúc...Thế nhưng vì lý do gì, mà mọi chuyện vẫn thường 

xảy ra không theo cách ta muốn? Bạn từng băn khoăn liệu đó là số mệnh, và có phải có 

một bàn tay vô hình nào đó của thượng đế đã sắp đặt sẵn từng bước đi trên cuộc đời mỗi 

người? Không, quyền kiểm soát số phận nằm chính trong tay con người. Và chìa khoá sẽ 

được bật mí trong cuốn sách này. 

+ Môn loại: 158.1 / C102T 

- Phòng Đọc: DV 57500 

- Phòng Mượn: MH 10851-10852 
 

25/. LA CẬN NGUYỆT. Đã hy sinh còn đòi đền đáp / La Cận Nguyệt; Lê Giang 

dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 273tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cách thức bồi dưỡng tâm hồn, tự thấu hiểu bản thân, học cách yêu 

bản thân, làm chủ cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ100H 

- Phòng Mượn: MH 10897-10898 
 

26/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Một đời như kẻ tìm đường : Ta về tìm lại chính ta, xin 

làm một chiếc lá đa sân đình! / Phan Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 

414tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đưa ra triết lí sống, phản ảnh những cảm nhận, trải nghiệm cá nhân về cuộc 

sống của tác giả, giúp thế hệ trẻ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho bản thân, thấu 

hiểu rõ bản năng và tiềm thức của chính mình từ đó có tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với 

những hệ quả tốt và xấu từ những sự lựa chọn. 

+ Môn loại: 158.1 / M458Đ 

- Phòng Đọc: DL 18194 

- Phòng Mượn: MH 11021 
 

27/. IZZO, JOHN. Năm kẻ trộm hạnh phúc = The five thieves of happiness / John 

Izzo; Phan Hoàng Lệ Thuỷ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 229tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách sâu sắc và truyền cảm hứng này giúp tất cả chúng ta phát hiện, 

triển khai, và bảo vệ hạnh phúc vốn là bản chất thật của chúng ta. Đồng thời tạo ra một thế 

giới mà tất cả chúng ta đều muốn sống trong đó. 

+ Môn loại: 158.1 / N114K 

- Phòng Đọc: DV 57512 

- Phòng Mượn: MH 10876-10877 
 

28/. ROBBINS. ANTHONY. Quà tặng cuộc sống / Anthony Robbins; Huỳnh Hiếu 

Thuận dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 175tr. : Ảnh, minh 

hoạ; 21cm 

Tên tiếng Anh: Notes from a friend - a quick and guide to taking charge of your life 
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Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện về cuộc sống, tình yêu nhằm giúp bạn tạo dựng 

một kĩ năng sống, vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, giữ vững niềm tin để đạt 

được hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / QU100T 

- Phòng Đọc: DV 57543 
 

29/. YUKIKO KANEKO. 68 bí quyết sống gọn gàng cho tâm hồn nhẹ nhàng : Thay 

đổi từng chút, từng chút một / Yukiko Kaneko; Lê Trần Như Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2020. - 179tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: Sukkiri Ochitsuita Kurashi 68 no Hint 

Tóm tắt: Quyển sách mang đến bạn 68 gợi ý cho một cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái. 

tất cả đều được sắp xếp ở mức cơ bản để bạn có thể thực hiện được ngay. 

+ Môn loại: 158.1 / S111M 

- Phòng Đọc: DV 57766 

- Phòng Mượn: MH 11015-11016 
 

30/. GARNIER, STÉPHANE. Thong dong như chú mèo hong nắng bên hiên: Bài học 

cuộc sống từ loài mèo / Stéphane Garnier; Khánh Tiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 195tr.; 21cm. - (Meo meo! Ai sướng như mèo) 

Tên sách tiếng Anh: how to live like your cat 

Tóm tắt: Cẩm nang chia sẻ những bí quyết để sống với tất cả vẻ duyên dáng, ung 

dung tự tại và quyến rũ như một con mèo; Hướng dẫn ta tận hưởng cuộc sống hiện tại để 

cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / TH431D 

- Phòng Mượn: MH 11017-11018 
 

31/. HOLIDAY, RYAN. Vượt qua bản ngã = Ego is the enemy : Chiến thắng kẻ thù 

lớn nhất của bản / Ryan Holiday; Phí Thị Mai dịch. - H. : Lao động, 2019. - 313tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự nguy hiểm của bản ngã và 

việc làm sao để đánh bại nó. Sau khi đọc xong, bạn có thể, như lời tác giả nói: “Bớt đầu tư 

vào việc tự kể những câu chuyện về sự đặc biệt của bản thân, và nhờ đó sẽ được giải phóng 

để hoàn thành mục tiêu làm thay đổi thế giới mà bạn đã vạch ra”. 

+ Môn loại: 158.1 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 57503 

- Phòng Mượn: MH 10859-10860 
 

32/. Nhà trường, gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh 

viên trong bối cảnh hiện nay : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo Quốc gia tổ chức 

ngày 9 tháng 8 năm 2019 tại Bạc Liêu / Nguyễn Ngọc Phú, Trần Công Chánh, Nguyễn 

Ngọc Liên.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 555tr.; 27cm 

ĐTTS ghi : Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức công dân 

cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay như: Giáo dục đạo đức công dân cho thế 

hệ trẻ cần phải thực hiện nghiêm từ trong chính các gia đình; gia đình, nhà trường và xã 

hội với giáo dục đạo đức công dân trong bối cảnh hiện nay... 

+ Môn loại: 170 / NH100TR 
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- Phòng Đọc: DL 18430 

- Phòng Mượn: MH 11067 
 

33/. NGUYỄN DUY CẦN. Nhập môn triết học Đông phương. Tinh hoa đạo học 

Đông phương. Văn minh Đông phương và Tây phương. Cái cười của thánh nhân. Toàn 

chân triết luận. Thanh dạ văn chung / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2019. - 846tr.; 23cm. - (Bộ sách Tinh hoa Đạo học Đông Phương) 

Tóm tắt: Tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử, nội dung, quan điểm, tư tưởng của triết 

học, đạo học, văn minh, con người, văn chương Đông phương tiêu biểu. 

+ Môn loại: 181 / NH123M 

- Phòng Đọc: DL 18364 
 

34/. LÝ MINH TUẤN. Đông Phương triết học cương yếu / Lý Minh Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 623tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét đại cương và tinh tuý của triết học Đông phương thông 

qua tìm hiểu lịch sử tư tưởng triết học Trung Hoa, Ấn Độ và Việt Nam. Trình bày những 

điểm khác biệt căn bản giữa triết học Đông phương và Tây phương. 

+ Môn loại: 181 / Đ455PH 

- Phòng Đọc: DL 18193 

- Phòng Mượn: MH 11020 

 

35/. NGUYỄN DUY CẦN. Dịch học tinh hoa - Chu Dịch huyền giải / Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 459tr.; 23cm. - (Bộ sách Dịch 

kinh luận giải) 

Tóm tắt: Sách trình bày những phần cốt lõi và tinh hoa nhất của tác phẩm Chu Dịch, 

giúp người đọc có hiểu biết căn bản từ thấp tới cao, cũng như những ứng dụng của Chu 

Dịch vào đời sống hiện đại. 

+ Môn loại: 181 / D302H 

- Phòng Đọc: DL 18362 
 

36/. NGUYỄN DUY CẦN. Lão Tử tinh hoa - Lão Tử đạo đức kinh / Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 454tr.; 23cm. - (Bộ sách Tinh 

hoa Đạo học Đông Phương) 

Tóm tắt: Một vài nét về Lão Tử, về tác phẩm "Đạo đức kinh". Luận giải về "Đạo", 

về lối sống cao thượng và thuật lãnh đạo chỉ huy cho tầng lớp lãnh đạo ngày xưa. 

+ Môn loại: 181 / L108T 

- Phòng Đọc: DL 18363 
 

37/. LÝ MINH TUẤN. Lão Tử - Đạo đức kinh giải luận / Lý Minh Tuấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 405tr.; 23cm. - (Tủ sách Triết học phương Đông) 

Tóm tắt: Trình bày chính văn và giải luận cuốn Đạo đức Kinh của Lão Tử theo phiên 

âm, dịch nghĩa và giải thích. 

+ Môn loại: 181 / L108T 

- Phòng Đọc: DL 18376 

- Phòng Mượn: MH 11049-11050 
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38/. NGUYỄN DUY CẦN. Trang Tử tinh hoa - Trang Tử Nam hoa kinh / Thu Giang 

Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 542tr.; 23cm. - (Bộ sách Tinh 

hoa Đạo học Đông Phương) 

Tóm tắt: Phân tích các tư tưởng triết học trong các học thuyết của Trang Tử. Sự kế 

thừa và phát triển các tư tưởng triết học của Lão Tử, Khổng Tử. 

+ Môn loại: 181 / TR106T 

- Phòng Đọc: DL 18365 

200. TÔN GIÁO: 
39/. NGUYỄN HẠNH. Văn hoá tín ngưỡng Việt Nam / Nguyễn Hạnh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 228tr.; 23cm. - (Tủ sách Triết học phương Đông) 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về văn hoá tín ngưỡng Việt Nam, tín ngưỡng thờ trời 

của người Việt, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ mẫu, triết lý Âm Dương, triết lý 

Tam Tài, triết lý Ngũ hành.., giải đáp ba điều trăn trở lớn của con người qua quan điểm 

của tín ngưỡng dân gian, Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo. 

+ Môn loại: 202.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 18375 

- Phòng Mượn: MH 11047-11048 
 

40/. NHƯ NHIÊN THÍCH THÁNH TUỆ. Nhẹ gánh ưu phiền / Như Nhiên Thích 

Thánh Tuệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 253tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài văn, bài thơ viết về hạnh phúc và sự ưu phiền, gửi gắm 

thông điệp: Hạnh phúc không ở đâu xa xôi, hạnh phúc đang ở ngay đây, ngay lúc này - đó 

cũng chính là giá trị và lợi ích thiết thực của sự tu tập trong Phật giáo. 

+ Môn loại: 294.3 / NH200G 

- Phòng Đọc: DV 57521 

- Phòng Mượn: MH 10895-10896 
 

41/. NGUYỄN DUY CẦN. Phật học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 214tr.; 23cm. - (Bộ sách Tinh hoa Đạo học Đông Phương) 

Tóm tắt: Những chỉ dẫn, giáo lí dành cho người bắt đầu theo học và tìm hiểu Phật 

học. Duyên sinh quan và những phương thức tu hành. Phật giáo với vấn đề thiện ác. 

+ Môn loại: 294.3 / PH118H 

- Phòng Đọc: DL 18366 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
42/. NGUYỄN HỒI LOAN. Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội / 

Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 422tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- Khoa Xã hội học 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hành vi con người và môi trường xã hội; 

cơ sở của hành vi cá nhân; một số lý thuyết nghiên cứu hành vi con người; các giai đoạn 

phát triển và mối quan hệ tương tác giữa hành vi con người và môi trường xã hội. 

+ Môn loại: 302.07 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18237 

- Phòng Mượn: MA 22091-22092 
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43/. PHÍ VĨNH TƯỜNG. Toàn cầu hoá trong thế kỷ XXI / Phí Vĩnh Tường, Nguyễn 

Thị Lê đồng chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 315tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN. Viện Thông tin Khoa học Xã hội 

Tóm tắt: Tập hợp các bản tin chuyên đề cung cấp thông tin mới nhất về vấn đề toàn 

cầu hoá từ các góc nhìn khác nhau của các học giả phương tây và phương đông; quá trình 

toàn cầu hoá và những vấn đề trong quá trình chuyển đổi mô hình của toàn cầu hoá; toàn 

cấu hoá và xu thế trật tự thế giới; sự thoái trào của các công ty đa quốc gia... 

+ Môn loại: 303.48 / T406C 

- Phòng Đọc: DL 18247 

- Phòng Mượn: MA 22110 
 

44/. Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo / Chris Stone, Ken Ford - Powell, Klaus - Dieter 

Linsmeier...Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách nói về những thay đổi của thành phố tương lai khi xã hội bước 

vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo như nhà ở, giao thông vận tải và giao thông cá nhân, sự 

xuất hiện của Robot trong ngôi nhà của bạn... 

+ Môn loại: 303.48 / K600NG 

- Phòng Đọc: DV 57371 

- Phòng Mượn: MA 21798-21799 
 

45/. ĐẶNG HOÀNG GIANG. Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ / Đặng Hoàng 

Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách dẫn người đọc vào thế giới của người trẻ trên dưới hai mươi tuổi, lứa 

tuổi không còn trẻ con, nhưng cũng chưa thực sự là người lớn. Trong thế giới đó có những 

run rẩy của va chạm thân thể lần đầu, có lấp lánh của tình yêu, có những đêm dài, những 

chuyến đi xa, những hoang mang và băn khoăn về cuộc sống. Nhưng bao trùm lên tất cả, 

như một tấm màn lớn, đó là nỗi đau mà họ đã trải qua. 

+ Môn loại: 305.235 / T310M 

- Phòng Đọc: DV 57685 

- Phòng Mượn: MA 21918-21919 
 

46/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc / 

Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Tri thức, 2020. - 479tr. : 34tr. 

ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các quan điểm khác nhau về trí thức, sự hình thành và phát triển 

đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ trung đại và cận, hiện đại; giới thiệu tóm tắt thân 

thế và sự nghiệp các gương mặt trí thức tiêu biểu có những đóng góp nổi bật trên các lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.... 

+ Môn loại: 305.509597 / TR300TH 

- Phòng Đọc: DL 18242 

- Phòng Mượn: MA 22101 
 

47/. CHU THÁI SƠN. Văn hoá tộc người Thái : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn chủ 

biên, Cầm Trọng. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 220tr. : Ảnh, bảng; 21cm- (Việt Nam 

- Bức tranh đa văn hoá tộc người) 
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Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hoá của tộc người Thái trên 

các phương diện: Lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, vật chất, ứng xử và tâm 

linh. 

+ Môn loại: 305.89591 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57714 

- Phòng Mượn: MA 21974-21975 
 

48/. CHU THÁI SƠN. Văn hoá tộc người Nùng : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn chủ 

biên, Hoàng Hoa Toàn. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 148tr. : Ảnh, bảng; 21cm 

Việt Nam - Bức tranh đa văn hoá tộc người 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hoá của tộc người Nùng trên 

các phương diện: Lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, vật chất, ứng xử và tâm 

linh. 

+ Môn loại: 305.89591 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57713 

- Phòng Mượn: MA 21972-21973 
 

49/. CHU THÁI SƠN. Văn hoá tộc người Co : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn chủ 

biên, Phạm Văn Lợi, Ngô Vĩnh Bình. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 152tr. : Ảnh, bảng; 

21cm 

Việt Nam - Bức tranh đa văn hoá tộc người 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hoá của tộc người Co trên các 

phương diện: Lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, vật chất, ứng xử và tâm linh. 

+ Môn loại: 305.89593 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57712 

- Phòng Mượn: MA 21970-21971 

 

50/. CHU THÁI SƠN. Văn hoá tộc người Khơ-mú : Sách tham khảo / Chu Thái Sơn 

chủ biên, Vi Văn An. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 164tr. : Ảnh, bảng; 21cm 

Việt Nam - Bức tranh đa văn hoá tộc người 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hoá của tộc người Khơ-mú 

trên các phương diện: Lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, vật chất, ứng xử và 

tâm linh. 

+ Môn loại: 305.89593 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57711 

- Phòng Mượn: MA 21968-21969 
 

51/. Cẩm nang công tác Hội Cựu chiến binh : Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam 06/122/1989 - 06/12/2019 / Phương Vũ hệ thống. - H. : Lao 

động, 2019. - 367tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tổ chức - chính sách, 

công tác kinh tế - đời sống, công tác tài chính, công tác trợ giúp pháp lý, công tác kiểm tra 

giám sát và kỉ luật của hội cựu chiến binh ở cơ sở. Giới thiệu các văn bản của Đảng, nhà 

nước về cựu chiến binh. 

+ Môn loại: 305.9 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 22181 
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52/. Ngày trở về : Mẹ ơi, con là người Việt Nam!. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 187tr.; 23cm 

Tóm tắt: Khắc hoạ những câu chuyện độc đáo của cộng đồng người Việt Nam sinh 

sống, học tập và làm việc ở khắp nơi trên thế giới nhằm chia sẻ, thấu hiểu hơn về cuộc 

sống của những người Việt xa quê hương, về động lực giúp họ vượt qua mỗi trở ngại trên 

đường đời. 

+ Môn loại: 305.9 / NG112TR 

- Phòng Đọc: DL 18197 

- Phòng Mượn: MA 22025-22026 
 

53/. HỒ CHÍ MINH. Đời sống mới / Tân Sinh. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 58tr.; 13cm 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi - đáp phác hoạ những nét cơ bản của xã hội mới do 

nhân dân làm chủ, xây dựng đời sống mới trong các ngành, các cấp, cơ quan, trường học, 

nhà máy, đơn vị bộ đội... 

+ Môn loại: 306.09597 / Đ462S 

- Phòng Đọc: DN 3213 

- Phòng Mượn: MA 22204-22205 
 

54/. HOÀNG NAM. Nhân học văn hoá Việt Nam / Hoàng Nam. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2019. - 305tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát nội dung cơ bản về Nhân học văn hoá Việt Nam; tiền 

đề văn hoá; nhân học văn hoá các dân tộc hệ ngôn ngữ Nam Á, Thái, Hán - Tạng, Mông - 

Dao, Nam Đảo; sự biến đổi văn hoá cùng các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị 

văn hoá dân tộc. 

+ Môn loại: 306.09597 / NH121H 

- Phòng Đọc: DV 57723 

- Phòng Mượn: MA 21993-21994 
 

55/. LÊ QUANG THIÊM. Văn hoá với sự phát triển của xã hội Việt Nam / Lê Quang 

Thiêm chủ biên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 160tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Văn hoá với sự phát triển của xã hội và văn hoá với sự phát 

triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 57368 

- Phòng Mượn: MA 21792-21793 
 

56/. MAI THỊ KIM THANH. Giáo trình xã hội học văn hoá / Mai Thị Kim Thanh. - 

Tái bản có chỉnh lý và bổ sung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 252tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học văn hoá. Một số 

lý thuyết, phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hoá và các thành tố cơ bản trong 

nghiên cứu xã hội học văn hoá như giá trị chuẩn mực, biểu tượng, ngôn ngữ, văn hoá dân 

gian, lối sống, lễ hội. Văn hoá qua một số lĩnh vực của đời sống xã hội như văn hoá trong 

sự phát triển kinh tế xã hội, trong hoạt động giáo dục, tín ngưỡng tôn giáo... 

+ Môn loại: 306.4 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18198 
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- Phòng Mượn: MA 22027-22028 

 

57/. PAULINE, LOH. Bình thản làm mẹ / Loh Pauline; Thái Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 157tr.; 21cm. - (Bộ sách Keep calm) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn về tình yêu thương, sự hy sinh, sự can đảm, 

sự sáng suốt, tầm ảnh hưởng, sự khích lệ... của người mẹ đối với con cái. 

+ Môn loại: 306.874 / B312TH 

- Phòng Đọc: DV 57717 

- Phòng Mượn: MA 21980-21981 
 

58/. ANG, KELVIN. Điềm tĩnh làm cha / Kelvin Ang; Thái Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 157tr.; 21cm. - (Điềm tĩnh làm cha) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu danh ngôn về tình yêu thương, sự hy sinh, sự can đảm, 

sự sáng suốt, tầm ảnh hưởng, sự khích lệ... của người cha đối với con cái. 

+ Môn loại: 306.874 / Đ304T 

- Phòng Đọc: DV 57718 

- Phòng Mượn: MA 21982-21983 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

59/. Chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập của Liên minh Châu Âu : Sách 

chuyên khảo / Đặng Minh Đức, Đinh Ngọc Thắng chủ biên, Bùi Hải Đăng.... - H. : Khoa 

học xã hội, 2019. - 357tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về chủ quyền quốc gia; thực trạng chia sẻ 

chủ quyền quốc gia của các nước thành viên với Liên minh Châu Âu và một số bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.1094 / CH500QU 

- Phòng Đọc: DV 57668 

- Phòng Mượn: MA 21886-21887 
 

60/. TÔ ANH TUẤN. Tác động của các nhân tố nội bộ đối với chính sách đối ngoại 

của Mỹ dưới thời Donald Trump : Sách tham khảo / Tô Anh Tuấn chủ biên. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau chiến 

tranh lạnh đến nay; Thể chế chính trị Mỹ và chính sách đối ngoại thời kỳ Tổng thống D. 

Trump; Tổng thống D. Trump và chính sách đối ngoại; Mối quan hệ Đảng Cộng hoà - 

Tổng thống D. Trump và chính sách đối ngoại; Các cơ quan tư vấn chinmhs sách, nhóm 

lợi ích, tổ chức vận động hành lang của Mỹ và chính sách đối ngoại,... 

+ Môn loại: 327.73 / T101Đ 

- Phòng Mượn: MA 21939 

330. KINH TẾ HỌC: 

61/. NGÔ THẮNG LỢI. Giáo trình kế hoạch hoá phát triển / Ngô Thắng Lợi chủ 

biên. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 464tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kế hoạch và Phát triển. Bộ môn 

Kinh tế phát triển 

Tóm tắt: Lí luận và phương pháp luận về kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế 

thị trường. Nội dung và phương pháp lập các kế hoạch về kinh tế. Phương pháp lập kế  
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hoạch phát triển một số lĩnh vực xã hội chủ yếu. 

+ Môn loại: 330.01 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18245 

- Phòng Mượn: MA 22106-22107 
 

62/. Giáo trình Dự báo kinh tế - xã hội / Lê Huy Đức chủ biên, Lê Quang Cảnh, Vũ 

Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thu Huyền. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 877tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kế hoạch và Phát triển 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và dữ liệu của dự báo kinh tế - xã hội, các phương 

pháp dự báo căn bản và dự báo các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu. 

+ Môn loại: 330.01 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18232 

- Phòng Mượn: MA 22080-22081 
 

63/. TRẦN THỊ SONG MINH. Giáo trình tin học ứng dụng / Trần Thị Song Minh 

chủ biên. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 541tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về ứng dụng tin học trong quản lí và quản trị kinh 

doanh; giới thiệu về ứng dụng Microsoft-Excel để giải quyết các bài toán thường gặp; giới 

thiệu ứng dụng Microsoft-Access trong quản trị các cơ sở dữ liệu kinh doanh; giới thiệu 

một số phần mềm hỗ trợ truyền thông, hợp tác và quản trị thông tin trong quản lí và quản 

trị kinh doanh. 

+ Môn loại: 330.0285 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18230 

- Phòng Mượn: MA 22076-22077 
 

64/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuôc địa (1858-

1945) / Nguyễn Văn Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 318tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Những chuyển biến của cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam vào 

nửa cuôi thế kỷ XIX, quá trình hình thành cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa ở Việt Nam 

đầu thế kỷ XX (1900-1918). 

+ Môn loại: 330.959703 / C460C 

- Phòng Đọc: DL 18162 

- Phòng Mượn: MA 22003-22004 
 

65/. BADRÉ, BERTRAND. Tài chính có cứu vãn được thế giới? / Bertrand Badré; 

Nguyễn Đức Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 293tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đưa ra những nhìn nhận, đánh giá và phân tích về cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 2007-2008, bài học rút ra và đề xuất những cách thức để sử dụng hiệu quả công 

cụ tài chính để tài chính có thể phục vụ tốt nhất cho lợi ích nhân loại và sự phát triển bền 

vững của thế giới. 

+ Môn loại: 332 / T103CH 

- Phòng Đọc: DL 18163 

- Phòng Mượn: MA 22005-22006 
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66/. TOWN, DANIELLE. Đầu tư: Kế hoạch 12 tháng đến với tự do tài chính = 

Invested: How Warren Buffett and Charlie Munger taught me to master my mind, my 

emotions, and my money (with a little help from my dad) / Danielle Town, Phil Town; 

Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 455tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về các mô hình đầu tư, thị 

trường tài chính và cách vận hành. 

+ Môn loại: 332.6 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DV 57401 

- Phòng Mượn: MA 21856-21857 
 

67/. BATNICK, MICHAEL. Sai lầm chết người trong đầu tư : Những thương vụ tệ  

nhất của những nhà đầu tư đỉnh nhất / Michael Batnick; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp.  

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những sai lầm và đưa ra bài học để trở thành những nhà đầu tư 

khôn ngoan từ những thương vụ thất bại của những nhà đầu tư nổi tiếng như: Benjamin 

Graham, Jesse Livermore, Mark Twain. 

+ Môn loại: 332.6 / S103L 

- Phòng Đọc: DV 57697 

- Phòng Mượn: MA 21942-21943 
 

68/. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho 

cách mạng Việt Nam / Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Công, Mạch Quang Thắng.... - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2019. - 184tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn và bút tích các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (1965-1969); Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 

50 năm ngày mất của Người; Tập hợp một số bài viết về giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300CH 

- Phòng Mượn: MH 10996-10997 
 

69/. Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ 

Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết và ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh 

tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; nêu cao tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / H419V 

- Phòng Đọc: DL 18429 
 

70/. NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Một 

gia đình chung, một Tổ quốc chung / Nguyễn Thị Hoài Dung, Tuệ Minh biên soạn, tuyển 

chọn. - H. : Thanh niên, 2020. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách góp phần khích lệ mạnh mẽ tinh thần "Đại đoàn kết toàn dân tộc" để 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam một lòng ghi tạc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính 

yêu. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 
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- Phòng Đọc: DV 57562 

- Phòng Mượn: MH 10981-10982 
 

71/. ĐÀO THỊ LỆ HẰNG. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Quê hương 

nghĩa nặng tình sâu / Đào Thị Lệ Hằng, Trần Trung Hiếu biên soạn, tuyển chọn. - H. : 

Thanh niên, 2020. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những hồi ức, những tình cảm của những người may mắn được gặp 

Bấc, được làm việc gần Bác. trí tuệ, đạo đức, lối sống, phong cách và tấm lòng nhân ái của 

Bác Hồ được thể hiện rõ trên từng trang viết, giúp chúng ta học tập và làm theo. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57563 

- Phòng Mượn: MH 10983-10984 
 

72/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Yêu nước 

vẫn là việc phải để lên trên hết / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 

193tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích phản ánh tình cảm 

gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử 

linh hoạt, có tình có lý của Bác qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng 

ngày. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57557 

- Phòng Mượn: MH 10971-10972 
 

73/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Muốn đi 

xa, chân phải đặt từ trong nhà / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 

195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích phản ánh tình cảm 

gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử 

linh hoạt, có tình có lý của Bác qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng 

ngày. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57559 

- Phòng Mượn: MH 10975-10976 
 

74/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Còn dân 

còn nước / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích phản ánh tình cảm 

gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử 

linh hoạt, có tình có lý của Bác qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng 

ngày. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57561 

- Phòng Mượn: MH 10979-10980 
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75/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Làm cho 

phần tốt bên trong mỗi con người nẩy nở / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an nhân dân, 

2019. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích phản ánh tình cảm 

gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử 

linh hoạt, có tình có lý của Bác qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng 

ngày. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57560 

- Phòng Mượn: MH 10977-10978 
 

76/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Tim sôi, 

đầu lạnh, bàn tay sạch / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích phản ánh tình cảm 

gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử 

linh hoạt, có tình có lý của Bác qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng 

ngày. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57558 

- Phòng Mượn: MH 10973-10974 

 

77/. TRẦN NHU. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tất cả vì con người, cho 

con người / Trần Nhu biên soạn. - H.: Công an nhân dân, 2020. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, có nội dung súc tích phản ánh tình cảm 

gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử 

linh hoạt, có tình có lý của Bác qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng 

ngày. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57556 

- Phòng Mượn: MH 10969-10970 
 

78/. ĐÀO THỊ LỆ HẰNG. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà : Tìm người tài 

đức / Đào Thị Lệ Hằng; Tuệ Minh biên soạn, tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2020. - 218tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về việc Bác Hồ trọng dụng nhân tài và hồi ức 

cảm động của một số nhân sĩ, trí thức về Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 57555 

- Phòng Mượn: MH 10967-10968 

 

79/. ROSS, ALEC. Công nghiệp tương lai / Alec Ross; Nguyễn Sinh Viện dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 418tr.; 20cm 

Tóm tắt: Nêu lên những mũi nhọn của công nghiệp tương lai như: Robot, máy người, 

dữ liệu lớn, nông nghiệp chuẩn xác, kinh tế chia sẻ, bitcoin với tất cả những mặt trái và 

mặt phải của chúng cùng những nỗi lo lắng về tấn công mạng, robot thống trị con người 

và những tia hy vọng về giảm đói nghèo, cơ hội nghề nghiệp mới... Nghiên cứu địa lý của 
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các thị trường tương lai nhằm nắm bắt các xu hướng công nghiệp để định hướng chính 

sách cho thành công ở từng quốc gia. 

+ Môn loại: 338 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57698 

- Phòng Mượn: MA 21944-21945 
 

80/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Một đời quản trị / Phan Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2019. - 491tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách lí giải sự khác nhau giữa quản lí và quản trị, đưa ra những lời khuyên 

cho các nhà quản lí trong xây dựng doanh nghiệp bền vững, đúc kết những bài học về kinh 

nghiệm quản trị kinh doanh, đặc biệt chú trọng đến quản trị con người, cách hành xử để 

trở thành doanh nhân tầm cỡ toàn cầu. 

+ Môn loại: 338.092 / M458Đ 

- Phòng Đọc: DL 18180 

- Phòng Mượn: MA 22015 
 

81/. LÊ PHƯƠNG HOÀ. Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái 

Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam: Sách chuyên khảo / Lê Phương Hoà chủ biên, Hà 

Lê Huyền, Nguyễn Ngọc Lan.... - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 275tr. : Bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu ĐNA 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí 

hậu; thực trạng phát triển nông nghiệp và chính sách phát triển nông nghiệp thích ứng biến 

đổi khí hậu của Thái Lan, của Malaixia; đưa ra một số nhận xét đánh giá và hàm ý cho 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.10959 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 57667 

- Phòng Mượn: MA 21884-21885 
 

82/. Màn trình diễn trí tuệ của Warren Buffett = Warren Buffett shareholder: Stories 

from inside the Berkshire Hathaway annual meeting: Những câu chuyện tại Hội nghị 

thường niên Berkshire Hathaway / Jason Sweig, Steve Jordon, Robert G. Hagstrom...; Trần 

Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những cái nhìn, hồi tưởng về quá khứ và ý niệm về tương lai của 

hội nghị Berkshire Hathaway, các sự kiện thú vị, giá trị bền vững xung quanh hội nghị 

công ty và chia sẻ văn hoá doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338.80973 / M105TR 

- Phòng Đọc: DV 57687 

- Phòng Mượn: MA 21922-21923 
 

83/. TRẦN LÊ ANH. Tự do kinh tế - Đòn bẩy phát triển Việt Nam/ Trần Lê Anh.- 

H. : Tri thức, 2018. - 290tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết và trả lời phỏng vấn của tác giả về phát triển kinh 

tế, hội nhập quốc tế và quan hệ quốc tế của Việt Nam; Đưa ra cái nhìn bao quát về kinh tế 

và phát triển của Việt Nam thời kì hội nhập, những kiến giải thực tiễn của tác giả và đề ra 

các giải pháp tổng hợp nhằm hoàn thiện cơ chế thị trường theo đặc điểm của Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / T550D 
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- Phòng Đọc: DV 57701 

- Phòng Mượn: MA 21950-21951 
 

84/. GOODWIN, MICHAEL. Economix : Các nền kinh tế vận hành (và không vận 

hành) thế nào, và tại sao? / Michael Goodwin, Dan E. Burr minh hoạ; Phan Linh Lan dịch.- 

H. : Dân trí, 2019. - 306tr.; 25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh tổng thể và những chi tiết nhỏ hơn về nền kinh tế và 

bộ môn kinh tế học. Tác giả pha trộn hài hoà giữa chuỗi sự kiện diễn ra trong thực tiễn lịch 

sử với các lý thuyết kinh tế phát sinh rồi chiếm lĩnh giai đoạn lịch sử đó qua những hình 

minh hoạ hóm hỉnh hấp dẫn. 

+ Môn loại: 339 / E201C 

- Phòng Đọc: DL 18254 

- Phòng Mượn: MA 22123-22124 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

85/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Luật Hiến pháp của các nước tư bản / Nguyễn Đăng  

Dung chủ biên, Ngô Huy Cương, Đinh Ngọc Thắng.... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. - 575tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản về Luật Hiến pháp. Trình bày về hiến pháp nguồn 

cơ bản của ngành luật hiến pháp; Các đảng phái chính trị; Hình thức nhà nước tư sản, chế 

độ bầu cử, nghị viện, nguyên thủ quốc gia, chính phủ; Hệ thống tư pháp của các nước tư 

bản; Chính quyền địa phương; Hiến pháp của liên hiệp Vương quốc Anh, Bắc Ailen, Hợp 

chủng quốc Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Đức. 

+ Môn loại: 342.02 / L504H 

- Phòng Đọc: DL 18246 

- Phòng Mượn: MA 22108-22109 
 

86/. LÊ THÁI DŨNG. Một số quy định pháp lý về vùng đất, vùng biển, vùng trời 

Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về lãnh thổ Việt Nam, lịch sử quá trình hình thành, phát triển của 

lãnh thổ cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan về vùng biển, vùng trời Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.597 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 57364 

- Phòng Mượn: MA 21784-21785 

 

87/. Bộ Luật lao động (sửa đổi) và các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội 

năm 2020 / Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 416tr.; 

27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những điểm mới của Bộ Luật lao động (sửa đổi), các quy định 

mới về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp. 

+ Môn loại: 344.59701 / B450L 

- Phòng Mượn: MA 22180 
 

88/. NGÔ HUY CƯƠNG. Bài tập tình huống Luật tư / Ngô Huy Cương chủ biên, Vũ 

Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 282tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 
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Tóm tắt: Đưa ra các tình huống giả định được xây dựng trên căn bản các nghiên cứu 

áp dụng pháp luật vào thực tiễn giải quyết tranh chấp, phù hợp với các môn học trong lĩnh 

vực Luật tư. Giới thiệu một số bản án giải quyết các vụ việc cụ thể trong lĩnh vực pháp 

luật. 

+ Môn loại: 346.597 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 18238 

- Phòng Mượn: MA 22093-22094 

 

89/. Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai : Nghị 

định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định mới nhất 

về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, 

thuê đất, thuê mặt nước và qui định mới nhất về đất đai. 

+ Môn loại: 346.59704 / NH556QU 

- Phòng Mượn: MA 22179 
 

90/. Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam hiện nay / Trần Văn Biên chủ biên, Lê Hồng Hạnh, Phạm Hữu Nghị.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2019. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về quyền tài sản và bảo đảm quyền tài sản. Thực 

trạng pháp luật về quyền tài sản, bảo đảm quyền tài sản và nêu giải pháp hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam nhằm bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 

ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 346.59704 / B108Đ 

- Phòng Đọc: DV 57696 

- Phòng Mượn: MA 21940-21941 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
91/. ROACH, MARY. Lính trơn: Khoa học lạ kỳ về loài người trong chiến tranh / 

Mary Roach; Nguyễn An Thái dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 336tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá và trải nghiệm những điều lạ kỳ trong khoa học quân đội Hoa 

Kỳ: về hậu cần chiến tranh, cách người ta lo cái ăn cái mặc cho binh lính, cách giúp quân 

nhân đối phó với việc “ tào tháo đuổi” trong khi làm nhiệm vụ, hay những nỗ lực của các 

bác sĩ quân y trong việc phục hồi khả năng "yêu" của thương binh, cách họ "hỏi chuyện" 

những tử sĩ để cải thiện an toàn cho những người sống... 

+ Môn loại: 355.00973 / L312TR 

- Phòng Đọc: DL 18240 

- Phòng Mượn: MA 22097-22098 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
92/. Tự cứu khi gặp nguy hiểm / Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 

246tr. : Ảnh, minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Giúp bạn đọc nâng cao ý thức an toàn cá nhân. Khi đối mặt với nguy hiểm 

sẽ chủ động hơn trong việc đưa ra giải pháp tự bảo vệ bản thân, hơn nữa tích cực tham gia, 

cải tiến những giải pháp hiện có. 

+ Môn loại: 363.1 / T550C 

- Phòng Đọc: DV 57353 

- Phòng Mượn: MA 21762-21763 
 

93/. Ai làm nhiễm bẩn thực phẩm của tôi / Trương Nam Nam, Kate Ferguson, Jon 

Pill...; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 280tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nói về quá trình tiến hoá của thực phẩm, những thành phần hoá học độc 

hại trong thực phẩm, vấn đề an toàn của thực phẩm từ nông trại đến tới bàn ăn của con 

người; Việc sơ chế thực phẩm bằng nước sôi hoặc bảo quản rau quả bằng đông lạnh có 

ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm hay không?... 

+ Môn loại: 363.19 / A103L 

- Phòng Đọc: DV 57377 

- Phòng Mượn: MA 21809-21810 
 

94/. TRẦN THU DUNG. Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam : Ghi 

chép / Trần Thu Dung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 264tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội Tam Điểm tại Việt 

Nam chủ yếu dưới thời Pháp thuộc và giai đoạn 1954-1975 khi người Mỹ hiện diện tại 

miền Nam Việt Nam. Bên cạnh đó, sách còn nêu bật vai trò và đóng góp trên phương diện 

văn hoá của các thành viên Tam Điểm người Việt xuất thân từ tầng lớp trí thức Tây học 

chịu ảnh hưởng của Pháp như: Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Huy Lục.... 

+ Môn loại: 366.009597 / S550H 

- Phòng Đọc: DL 18239 

- Phòng Mượn: MA 22095-22096 

380. THƯƠNG MẠI: 

95/. HOLIDAY, RYAN. Cách tạo ra những sản phẩm trường tồn / Ryan Holiday; 

Kim Diệu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đúc rút kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp và nhà sáng tạo như 

Google, American Apparel... Ryan Holiday đã khám phá ra những bí ẩn của những sản 

phẩm trường tồn. Hướng dẫn bạn cách tạo ra tác phẩm đáng nể; hoàn thiện, định vị và giới 

thiệu ý tưởng đó thành một sản phẩm hấp dẫn; phát triển các kênh marketing; thu hút khán 

giả và xây dựng một nền tảng trường tồn qua thời gian. 

+ Môn loại: 381 / C102T 

- Phòng Đọc: DV 57363 

- Phòng Mượn: MA 21782-21783 
 

96/. GHOSE, ANINDYA. Chạm để "mở" nền kinh tế di động / Anindya Ghose; Phan 

Ngọc Lệ Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 425tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu nêu lên 9 động lực của người tiêu dùng như bối cảnh, địa điểm, 

thời gian, thời tiết, chu trình mua sắm,... Đồng thời, tài liệu còn phản ánh được sự ảnh 

hưởng của điện thoại di động đối với người mua sắm, những động lực về kinh tế và hành 

vi đằng sau ảnh hưởng đó, và cơ hội bé bở mà nó mang lại. 

+ Môn loại: 381 / CH104Đ 
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- Phòng Đọc: DV 57405 

- Phòng Mượn: MA 21864-21865 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
97/. LÊ QUANG THIÊM. Văn hoá văn minh và văn hoá truyền thống Hàn / Lê Quang 

Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 311tr.; 22cm 

Tóm tắt: Khái niệm văn hoá, văn minh, bản sắc văn hoá; Các yếu tố văn hoá truyền 

thống Hàn Quốc như lịch sử, đặc điểm văn hoá, đặc điểm chữ viết, lễ hội truyền thống, 

văn hoá Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo cùng một số nhận xét về người Hàn truyền thống, 

mối quan hệ trong khu vực... 

+ Môn loại: 390.095195 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 18154 

- Phòng Mượn: MA 21999-22000 

 

98/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 334tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về ẩm thực dưới góc độ văn hoá, ẩm thực 

của người Việt (Kinh) và truyền thống ẩm thực của các dân tộc thiểu số. 

+ Môn loại: 394.109597 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DL 18209 

- Phòng Mượn: MA 22047-22048 
 

99/. OVIDE. Biến thể : Những huyền thoại Hy - La chọn lọc và kể lại / Ovide; Quế 

Sơn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 622tr.; 24cm 

+ Môn loại: 398.20938 / B305TH 

- Phòng Đọc: DL 18271 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
100/. LÊ QUANG THIÊM. Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ / Lê Quang Thiêm. - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 407tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết chung về ngôn ngữ học đối chiếu. Nghiên cứu 

đối chiếu ngữ âm âm vị, hành vị, đối chiếu câu, đối chiếu từ, nghĩa và phương pháp nghiên 

cứu đối chiếu. 

+ Môn loại: 415 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 57418 

- Phòng Mượn: MB 7497-7498 
 

101/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS listening dictation / William Jang; Dịch: Thái 

Ngô, Trịnh Xuân Phương. - H. : Thế giới, 2019. - 2 vol; 24cm 

Vol.1. - 235tr. 

Tóm tắt: Sách tổng hợp và phân tích câu hỏi, đáp án của dạng Dictation xuất hiện 

trong đề thi IELTS Listening nhằm giúp người học có thể ôn luyện nhuần nhuyễn dạng đề 

này qua các đoạn hội thoại, từ đó chuẩn bị cho cả phần thi Speaking. 

+ Môn loại: 428.1 / P206-I 

- Phòng Mượn: MB 7543 
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102/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS listening dictation / William Jang; Dịch: Thái 

Ngô, Trịnh Xuân Phương. - H. : Thế giới, 2019. - 2 vol; 24cm 

Vol.2. - 425tr. 

Tóm tắt: Sách tổng hợp và phân tích câu hỏi, đáp án của dạng Dictation xuất hiện 

trong đề thi IELTS Listening nhằm giúp người học có thể ôn luyện nhuần nhuyễn dạng đề 

này qua các đoạn hội thoại, từ đó chuẩn bị cho cả phần thi Speaking. 

+ Môn loại: 428.1 / P206-I 

- Phòng Mượn: MB 7544 
 

103/. TÚ PHẠM. 38 chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+ = 38 essential 

vocabulary topics for IELTS 7.0+ / Tú Phạm, Trần Đức Phương Anh. - In lần thứ 2. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp 38 chủ điểm từ vựng thường có trong bài thi IELTS được sắp xếp 

theo nhóm chủ điểm, giúp người học dễ dàng và làm bài thi đạt kết quả cao. 

+ Môn loại: 428.2 / B100M 

- Phòng Đọc: DL 18450 
 

104/. TÚ PHẠM. 60 bài mẫu IELTS và bộ từ vựng Speaking Band 8.0 và bộ từ vựng 

Speaking Samples Band 8.0 = 60 IELTS speaking samples band 8.0 / Tú Phạm chủ biên, 

Minh Nguyễn, Lê Vương Nhật Nghi. - H. : Phụ nữ, 2019. - 274tr.; 30cm 

Tóm tắt: Cung cấp 60 bài mẫu IELTS speaking với bộ từ vựng theo từng chủ điểm 

đa dạng có trong các kỳ thi IELTS, giúp bạn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh một cách hiệu 

quả. 

+ Môn loại: 428.3 / S111M 

- Phòng Đọc: DL 18449 
 

105/. Giáo trình chính thức kỳ thi chứng nhận năng lực ứng xử trong doanh nghiệp 

Nhật Bản : Cấp độ 4 / Dương Nữ Trân Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 

140tr.; 26cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn người học các kiến thức cũng như kỹ năng trong quá trình giao 

tiếp, sinh hoạt và làm việc với người Nhật. 

+ Môn loại: 495.6 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18397 

- Phòng Mượn: MB 7547-7548 
 

106/. SASAKI HITOKO. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4 : Ngữ pháp, đọc hiểu, 

nghe hiểu / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 131tr. : Hình vẽ, bảng; 26cm 

Tóm tắt: Củng cố kiến thức ngữ pháp và kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu cấp độ N4 

tiếng Nhật thông qua các mẫu câu hữu ích thường sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. 

+ Môn loại: 495.6 / L527TH 

- Phòng Đọc: DL 18398 

- Phòng Mượn: MB 7549-7550 
 

107/. SASAKI HITOKO. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N5 : Từ vựng, ngữ pháp, hán 

tự, đọc hiểu, nghe hiểu / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch.   
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Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 130tr. : Hình vẽ, bảng; 26cm 

Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Nhật - Anh 

Tóm tắt: Bao gồm các bài luyện thi tiếng Nhật trình độ N5 củng cố kĩ năng về từ 

vựng, ngữ pháp, hán tự, kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu kèm theo mẫu câu đơn giản. 

+ Môn loại: 495.6 / L527TH 

- Phòng Đọc: DL 18400 

- Phòng Mượn: MB 7553-7554 

 

108/. Tiếng Nhật cho mọi người = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ cấp 1 - 25 bài 

đọc hiểu trình độ sơ cấp / Công ty cổ phần 3A Network. - Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 99tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống ký tự trong tiếng Nhật và hình dạng chữ Hán với đặc 

điểm, ý nghĩa. Các loại bài đọc cũng được bắt đầu từ việc tập làm quen với các loại chữ 

và các con số, chủ đề cũng khá rộng dưới dạng nhiều bài đọc phong phú như thông báo, 

thư từ, cuộc phỏng vấn, câu đố, phiếu thăm dò khảo sát, đồ thị... 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 18396 

- Phòng Mượn: MB 7545-7546 
 

109/. ARC ACADEMY. 3000 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N1 : N1. 

With English Translation. Kèm bản tiếng Việt / ARC Academy; Nguyễn Đỗ An Nhiên  

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 335tr.; 19cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia theo cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ với chọn 

lọc những từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày; Có đề tài theo từng chương, phần và 

kèm theo bản dịch tiếng Anh giúp bạn đọc dễ dàng kiểm tra ý nghĩa của từ vựng. 

+ Môn loại: 495.6 / B100NG 

- Phòng Đọc: DV 57781 

- Phòng Mượn: MB 7566-7567 
 

110/. 2500 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2 : N2. With English 

translation. Kèm bản tiếng Việt / ARC Academy; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 305tr.; 19cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia theo cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ với chọn 

lọc những từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày; Có đề tài theo từng chương, phần và 

kèm theo bản dịch tiếng Anh giúp bạn đọc dễ dàng kiểm tra ý nghĩa của từ vựng. 

+ Môn loại: 495.6 / H103NG 

- Phòng Đọc: DV 57782 

- Phòng Mượn: MB 7568-7569 
 

111/. 2000 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N3 : N3. With English 

translation. Kèm bản tiếng Việt / ARC Academy; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 292tr.; 19cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia theo cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ với chọn 

lọc những từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày; Có đề tài theo từng chương, phần và 

kèm theo bản dịch tiếng Anh giúp bạn đọc dễ dàng kiểm tra ý nghĩa của từ vựng. 

+ Môn loại: 495.6 / H103NG 
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- Phòng Đọc: DV 57783 

- Phòng Mượn: MB 7570-7571 
 

112/. 1500 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N4 : N4. With English 

translation. Kèm bản tiếng Việt / ARC Academy; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 198tr.; 19cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia theo cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ với chọn 

lọc những từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày; Có đề tài theo từng chương, phần và 

kèm theo bản dịch tiếng Anh giúp bạn đọc dễ dàng kiểm tra ý nghĩa của từ vựng. 

+ Môn loại: 495.6 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 57784 

- Phòng Mượn: MB 7572-7573 
 

113/. 1000 từ vựng dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N5 : N5. With English 

Translation. Kèm bản tiếng Việt / ARC Academy; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 183tr.; 19cm 

Tóm tắt: Quyển sách được chia theo cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ với chọn 

lọc những từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày; Có đề tài theo từng chương, phần và 

kèm theo bản dịch tiếng Anh giúp bạn đọc dễ dàng kiểm tra ý nghĩa của từ vựng. 

+ Môn loại: 495.6 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 57785 

- Phòng Mượn: MB 7574-7575 
 

114/. Cẩm nang giao tiếp - khám phá Nhật Bản / Kim Kiều dịch; Trần Bảo Ngọc hiệu 

đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr.; 18cm 

Tên sách tiếng Anh: Coming to Japan 

Tóm tắt: Giới thiệu từ vựng giao tiếp tiếng Nhật qua các chủ đề phong tục tập quán; 

Mua sắm tại cửa hàng tiện lợi, ở nhà hàng, bệnh viện; Giới thiệu về bản thân, sử dụng 

mạng xã hội, hẹn gặp người khác; Các địa điểm tham quan nước Nhật, cách đọc bảng 

hướng dẫn du lịch... 

+ Môn loại: 495.6 / C120N 

- Phòng Đọc: DN 3205 

- Phòng Mượn: MB 7580-7581 

 

115/. SASAKI HITOKO. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N4 : Hán tự, từ vựng / Sasaki 

Hitoko, Matsumoto Noriko; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019. - 118tr. : Hình vẽ, bảng; 26cm 

Tóm tắt: Bao gồm các bài luyện thi tiếng Nhật trình độ N4 nhằm củng cố kĩ năng về 

Hán tự và từ vựng kèm theo mẫu câu đơn giản. 

+ Môn loại: 495.6 / L527TH 

- Phòng Đọc: DL 18399 

- Phòng Mượn: MB 7551-7552 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
116/. ELLENBERG, JORDAN. Để không phạm sai lầm = How not to be wrong :  
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Toán học ẩn chứa trong cuộc sống / Jordan Ellenberg; Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Phan dịch.- 

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 598tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề trong toán học gồm: Tuyến tính, suy luận, kỳ vọng, 

hồi quy và sự tồn tại; Đồng thời giúp bạn đọc sử dụng toán học để giải đáp những câu hỏi 

trong cuộc sống, tránh được những nhận thức sai lầm. 

+ Môn loại: 510 / Đ250KH 

- Phòng Đọc: DL 18285 

- Phòng Mượn: MC 5851 
 

117/. NGUYỄN CAO VĂN. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn 

Cao Văn chủ biên, Ngô Văn Thứ, Trần Thái Ninh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Kinh 

tế Quốc dân, 2018. - 975tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của môn học lý thuyết xác suất, thống kê toán và phân 

tích nhân tố gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối 

xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng 

các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê, phương pháp thành phần 

chính, phân tích tương ứng và các phương pháp phân lớp... 

+ Môn loại: 519.2 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18280 

- Phòng Mượn: MC 5842-5843 
 

118/. TRỊNH XUÂN THUẬN. Một đêm / Trịnh Xuân Thuận; Phạm Văn Thiều, 

Phạm Việt Hưng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 201tr.; 20cm. - (Khoa học 

khám phá) 

Tóm tắt: Từ hoàng hôn đến bình minh, nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thanh đã 

khám phá vũ trụ và đặt câu hỏi về nói. Từ đài thiên văn Mauna Kea, ở độ cao 4000m, ông 

chiêm ngắm thế giới xa xôi, phân tích các thiên hà, quay trở lại hàng tỷ năm để tìm ra 

nguồn gốc của vũ trụ và bí ẩn của vật chất tối. Một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ rất 

riêng. Tác giả không chỉ quan sát, thấu hiểu mà còn cảm nhận màn đêm mang trong mình 

vẻ đẹp của thế giới và sự mong manh của nó. 

+ Môn loại: 523.1 / M458Đ 

- Phòng Đọc: DV 57728 

- Phòng Mượn: MC 5818-5819 
 

119/. CHAM, JORGE. Ta mù tịt ! : Một vũ trụ còn nhiều điều ẩn giấu / Jorge Cham, 

Daniel Whiteson; Nguyễn Duy Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 393tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về vũ trụ như: Vũ trụ tạo thành từ cái gì? Vật chất 

tối là gì? Năng lượng tối là gì? Thành phần cơ bản nhất của vật chất là gì? Những bí ẩn 

của khối lượng?... 

+ Môn loại: 523.1 / T100M 

- Phòng Đọc: DL 18287 

- Phòng Mượn: MC 5854-5855 
 

120/. KAKU, MICHIO. Vật lý của những điều tưởng chừng bất khả : Thám hiểm thế 

giới của phaser, trường lực, dịch chuyển tức thời và du hành thời gian / Michio Kaku; Thới  
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Ngọc Tuấn dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bàn về khả năng đưa những công nghệ và thiết bị từ "lãnh địa" khoa học 

viễn tưởng như trường lực, áo tàng hình, dịch chuyển tức thời, UFO, du hành thời gian... 

vào cuộc sống thường nhật trong tương lai. 

+ Môn loại: 530 / V124L 

- Phòng Đọc: DL 18284 

- Phòng Mượn: MC 5849-5850 

 

121/. NGUYỄN TÀI. Nghiên cứu các hiện tượng thuỷ lực bằng mô hình vật lý / 

Nguyễn Tài. - H. : Xây dựng, 2019. - 250tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết đồng dạng và lý thuyết thứ nguyên; Mô hình hoá 

chuyển động ổn định và không ổn định của chất lỏng trong lòng dẫn hở và ống có áp; Mô 

hình hoá các hiện tượng thuỷ lực khi lực trọng trường tác động là chủ yếu; Mô hình hoá 

dòng chảy trong lòng dẫn biến dạng; Mô hình hoá quá trình chuyển động của bùn cát lơ 

lửng và bùn cát đáy; Mô hình hoá quá trình xói mòn cục bộ lòng dẫn; Trang thiết bị thí 

nghiệm và các phương pháp đo đạc trong nghiên cứu các hiện tượng thuỷ lực... 

+ Môn loại: 532 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DL 18421 

- Phòng Mượn: MC 5868-5869 
 

122/. DƯƠNG VĂN ĐẢM. Sắc màu quanh ta / Dương Văn Đảm. - H. : Dân trí, 

2019.- 235tr.; 21cm 

Tóm tắt: Vài nét về thế giới màu sắc, ánh sáng và màu sắc, cấu tạo chất của màu sắc, 

màu của chất hữu cơ, màu sắc trong đời sống,.. 

+ Môn loại: 541 / S113M 

- Phòng Đọc: DV 57774 

- Phòng Mượn: MC 5820-5821 
 

123/. WATSON, JAMES D.. DNA : Hành trình khám phá cấu trúc chuỗi xoắn kép / 

James D. Watson; Dịch: Cao Hồng Chiến, Trần Thị Bảo Trâm; Nguyễn Ngọc Kim Vy 

hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 398tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The annaotated andillustrated double helix 

Tóm tắt: Cuốn sách mang góc nhìn đáng kinh ngạc về nghiên cứu khoa học, đầy sự 

thấu hiểu và hóm hỉnh, chứa đựng những giai thoại khoa học được kể đi kể lại trong các 

hội trường đại học và phòng thí nghiệm khắp mọi nơi. 

+ Môn loại: 572.8 / D000N 

- Phòng Đọc: DL 18286 

- Phòng Mượn: MC 5852-5853 
 

124/. BLACKBURN, SIMON. Những câu hỏi lớn - Tiến hoá = The big questions / 

Simon Blackburn; Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Hằng Hà dịch. - H. : 

Dân trí, 2019. - 316tr.; 21cm. - (Tủ sách Khoa học của ETS) 

Tóm tắt: Sách đưa ra lời giải đáp sâu sắc cho 20 câu hỏi mà những người muốn biết 

về tiến hoá thường đặt ra. Chúng nằm trong số những câu hỏi quan trọng nhất về thuyết 

tiến hoá. 

+ Môn loại: 576.8 / NH556C 
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- Phòng Đọc: DV 57458 

- Phòng Mượn: MC 5816-5817 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
125/. SALDMANN, FRÉDÉRIC. Sống khoẻ không rủi ro : Sách tham khảo / Frédéric 

Saldmann; Dịch: Nguyễn Lý Vân, Lưu Thị Hương Thanh. - H. : Dân trí, 2019. - 345tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trang bị cho độc giả bí kíp để có được bụng phẳng, eo thon, đời sống tình 

dục hoàn hảo và những giấc ngủ trên cả tuyệt vời! Hãy cùng bác sĩ kiêm tác giả học cách 

trở thành bác sĩ của chính bản thân bạn để có được một sức khoẻ hoàn hảo mà không tốn 

một xu. 

+ Môn loại: 613 / S455KH 

- Phòng Đọc: DV 57465 

- Phòng Mượn: ME 7590-7591 

 

126/. BASSFORD, KATHERINE. Ôi, đường! Để sống vui, khoẻ mà vẫn thoả đam 

mê đồ ngọt = Oh sugar!: How to satisfy your sweet tooth naturally for a happy, healthy 

lifestyle / Katherine Bassford; Đỗ Ngọc Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019. - 212tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tác hại của việc ăn nhiều đường đối với sức khoẻ và chỉ ra cách 

giúp bạn kiểm soát lượng đường bạn ăn vào theo cách ít áp lực nhất để đảm bảo sức khoẻ. 

+ Môn loại: 613.2 / Ô452Đ 

- Phòng Đọc: DV 57464 

- Phòng Mượn: ME 7588-7589 
 

127/. Những cây thuốc nam trong vườn nhà / Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn. - 

H.: Hồng Đức, 2019. - 416tr.; 27cm. - (Sống khoẻ mỗi ngày) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số cây thuốc và vị thuốc Nam rất quen thuộc, gần gũi trong 

cuộc sống có tác dụng phòng và chữa bệnh. Trình bày một số loại cây và vị thuốc Nam có 

chất độc. 

+ Môn loại: 615.8 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 18428 
 

128/. Sổ tay thầy thuốc thực hành / Minh Thường tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019.- 

400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu những hướng dẫn mới của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị 

một số bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh lao; Quy định về đơn thuốc và 

việc kê đơn thuốc, danh mục thuốc không kê đơn. 

+ Môn loại: 616.003 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 18414 

 

129/. NGÔ ĐỨC HÙNG. 3 phút sơ cứu : Cách xử lý ban đầu giúp bạn kiểm soát các 

tai nạn thường gặp / Ngô Đức Hùng. - H. : Thế giới, 2020. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các bệnh và các tình huống nguy hiểm 

thường xảy ra trong cuộc sống; Cách sơ cứu, xử lý cần thiết đối với các chứng bệnh nghiêm 

trọng thường thấy, sơ cứu chấn thương ngoài, sơ cứu bị trúng độc, sơ cứu đối với một số 

tai nạn, sơ cứu vết thương do động vật cắn và các loại ngộ độc thường gặp. 
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+ Môn loại: 616.02 / B100PH 

- Phòng Đọc: DV 57425 

- Phòng Mượn: ME 7545-7546 
 

130/. PHẠM TOÀN. Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019. - 543tr.; 20cm. - (Y học & sức khoẻ) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến những vấn đề tổng quát liên quan đến các khái niệm về lý 

thuyết, đánh giá, phân loại, chẩn đoán, và các phương pháp chữa trị các trường hợp rối 

loạn tâm lý tâm thần. 

+ Môn loại: 616.89 / T120B 

- Phòng Đọc: DV 57739 

- Phòng Mượn: ME 7612 

620.KỸ THUẬT: 

131/. Phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông = Mineral admixtures for cement and 

concrete / Lê Trung Thành chủ biên, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công 

Thắng. - H. : Xây dựng, 2019. - 280tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nguồn gốc hình thành, phân loại, khả 

năng ứng dụng, đặc tính kỹ thuật, quá trình thuỷ hoá, ảnh hưởng của từng loại phụ gia 

khoáng đến các tính chất kỹ thuật của hỗn hợp bê tông, bê tông rắn chắc và độ bền lâu của 

bốn loại phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông gồm: Silica fume, tro bay nhiệt điện, xỉ 

lò cao nghiền mịn và tro trấu. 

+ Môn loại: 620.1 / PH500GI 

- Phòng Đọc: DL 18302 

- Phòng Mượn: MD 9379-9380 
 

132/. BÙI QUÝ LỰC. Cơ sở phương pháp xây dựng bề mặt và ứng dụng / Bùi Quý 

Lực. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 309tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết cơ sở điểm và vectơ, đường cong hình học, mặt hình 

học và phép biến đổi toạ độ; Xây dựng các đoạn đường cong đa thức dùng trong kỹ thuật; 

Đường cong spline; Xây dựng mảnh mặt, mặt vá và ứng dụng hình học trong kỹ thuật. 

+ Môn loại: 621.39 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 18310 

- Phòng Mượn: MD 9394-9395 

 

133/. LƯƠNG NGỌC LỢI. Công nghệ đóng tàu / Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ. - 

H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 331tr.; 24cm. - (Tủ sách Ngành Cơ khí động lực) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản trong công nghệ đóng tàu; Công tác phóng 

dạng, làm dưỡng, mẫu và lấy dấu; Gia công các chi tiết chính của vỏ tàu; Công nghệ hàn; 

Chế tạo kết cấu vỏ tàu tại xưởng; Công nghệ lắp ráp thân tàu trên triền đà... 

+ Môn loại: 623.82 / C455NGH 

- Phòng Mượn: MD 9403 
 

134/. LÊ ANH THẮNG. Sử dụng Abaqus để mô phỏng nút khung liên hợp : Sách 

chuyên khảo / Lê Anh Thắng, Phạm Hoàng. - H. : Xây dựng, 2019. - 144tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khái quát về mô hình ứng xử liên kết khung liên hợp, mô tả bài toán liên 

kết khung kết cấu liên hợp, hướng dẫn phân tích cấu kiện bằng Abaqus, mô hình nút khung 
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liên hợp, xử lý và đánh giá kết quả mô hình liên kết khung liên hợp khi chịu tải trọng tĩnh 

và chịu tải trọng lặp. 

+ Môn loại: 624.10285 / S550D 

- Phòng Đọc: DL 18422 

- Phòng Mượn: MD 9433-9434 
 

135/. PHẠM HUY CHÍNH. Xây dựng móng bằng cọc chế tạo sẵn / Phạm Huy Chính. 

- H. : Xây dựng, 2019. - 169tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về đất; Xác định chuyển vị của móng; Cọc - 

phân loại - chế tạo; Thiết bị hạ cọc; Xác định khả năng chịu lực của cọc; Hạ cọc vào trong 

đất; Đóng cọc trên khô và đóng cọc ở dưới nước. 

+ Môn loại: 624.1 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 18419 

- Phòng Mượn: MD 9429-9430 
 

136/. NGUYỄN LAN. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu / Nguyễn Lan. 

H. : Xây dựng, 2019. - 104tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Khoa Xây dựng Cầu 

đường 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện một số thí nghiệm không phá huỷ kiểm tra chất lượng 

vật liệu và cấu kiện công trình cầu. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo thí nghiệm tĩnh kết 

cấu và công trình; Thử nghiệm động công trình. 

+ Môn loại: 624.2 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18416 

- Phòng Mượn: MD 9421-9422 
 

137/. PHẠM DUY VŨ. Kỹ thuật xử lý khí phát thải / Phạm Duy Vũ chủ biên, Huỳnh 

Ngọc Hùng, Nguyễn Quốc Huy. - H. : Xây dựng, 2019. - 154tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức tổng quan về các nguồn ô nhiễm không khí, tác 

hại của các loại khí thải và các cơ sở lý thuyết được sử dụng để tính toán cho các thiết bị 

xử lý khói thải; Cấu tạo, nguyên lý làm việc, lý thuyết tính toán các thiết bị thu hồi bụi 

kiểu thô và kiểu ướt; Sự hình thành và kỹ thuật xử lý khí SO2 và NOx, CO từ quá trình 

cháy nhiên liệu; Kỹ thuật quan trắc khí thải. 

+ Môn loại: 628.5 / K600TH 

- Phòng Đọc: DL 18417 

- Phòng Mượn: MD 9425-9426 
 

138/. NGUYỄN TRỌNG HOAN. Thiết kế tính toán ô tô / Nguyễn Trọng Hoan. - H.: 

Giáo dục Việt Nam, 2019. - 350tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tổng hợp các kiến thức cơ bản về thiết kế tính toán các bộ phận cơ bản trên 

ô tô và trình bày một cách có hệ thống, phù hợp với các yêu cầu của trình độ đào tạo kỹ sư 

ngành kỹ thuật ô tô. 

+ Môn loại: 629.2 / TH308K 

- Phòng Mượn: MD 9412 
 

139/. NGUYỄN HUY PHƯƠNG. Lập trình PLC với RSLogix 5000 / Nguyễn Huy  
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Phương chủ biên, Đỗ Trọng Hiếu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 282tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm lập trình các thiết 

bị trong hệ thống RSLogix 5000; Hướng dẫn lập trình trên phần mềm mô phỏng và gỡ lỗi 

chương trình; Hướng dẫn lập trình giản đồ thang cơ bản; Hướng dẫn lập trình theo các 

chương trình con. 

+ Môn loại: 629.8 / L123TR 

- Phòng Đọc: DL 18304 

- Phòng Mượn: MD 9383-9384 
 

140/. Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản / Chủ biên: Lư Chuyên Sâm, Văn 

Phúc Lâm; Phó chủ biên: Ngô Dương, Phùng Xuân Nam, Tần Hồng Tường; Nguyễn Văn 

Chử dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 192tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nằm trong bộ giáo trình chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ ứng dụng 

mới nhất về khoa học thiết kế, vận hành, ứng dụng người máy công nghiệp, hoàn chỉnh, 

đặc săc, tiên tiến trong sản xuất số hoá tự động, tăng nhanh sự tương tác thông minh giữa 

người và người máy... 

+ Môn loại: 629.8 / NG558M 

- Phòng Đọc: DL 18296 

- Phòng Mượn: MD 9368-9369 
 

141/. Người máy thông minh - Thiết kế lập trình / Chủ biên: La Tôn Diệp, Phùng 

Xuân Nam; Phó chủ biên: Lý Tiến, Chu Tiếu Minh, Lý Tiểu Linh; Nguyễn Văn Chử dịch. 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 151tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nằm trong bộ giáo trình chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ ứng dụng 

mới nhất về khoa học thiết kế, vận hành, ứng dụng người máy công nghiệp, hoàn chỉnh, 

đặc sắc, tiên tiến trong sản xuất số hoá tự động, tăng nhanh sự tương tác thông minh giữa 

người và người máy... 

+ Môn loại: 629.8 / NG558M 

- Phòng Đọc: DL 18297 

- Phòng Mượn: MD 9370-9371 
 

142/. Người máy thông minh - Ứng dụng cơ bản / Chủ biên: Dương Vĩnh Trung, Cam 

Tân Kiên; Phó chủ biên: Ngô Dương, Sầm Dũng Quân, Ninh Nghiệp Lâm; Nguyễn Văn 

Chử dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 155tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nằm trong bộ giáo trình chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ ứng dụng 

mới nhất về khoa học thiết kế, vận hành, ứng dụng người máy công nghiệp, hoàn chỉnh, 

đặc sắc, tiên tiến trong sản xuất số hoá tự động, tăng nhanh sự tương tác thông minh giữa 

người và người máy... 

+ Môn loại: 629.8 / NG558M 

- Phòng Đọc: DL 18298 

- Phòng Mượn: MD 9372-9373 

630. NÔNG NGHIỆP: 

143/. LÊ NINH. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi giàu selen 

/ Lê Ninh chủ biên; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 79tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm về nguyên tố selen, tác dụng và ứng dụng của selen, 

và các sản phẩm nông nghiệp giàu selen. 
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+ Môn loại: 631.5 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 57454 

- Phòng Mượn: MF 3948-3949 
 

144/. LÊ NINH. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương 

thực hữu cơ / Lê Ninh chủ biên; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 

139tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm: Nông nghiệp hữu cơ có tiền đồ phát triển lớn; Yêu cầu kỹ thuật sản 

xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Kỹ thuật trồng cây trái hữu cơ. 

+ Môn loại: 633.1 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57453 

- Phòng Mượn: MF 3946-3947 

 

145/. TRẦN THỊ THANH LIÊM. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại 

cây hương thảo / Biên soạn: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Nxb. Hà  

Nội, 2020. - 131tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về một số loài cây hương thảo như: Loài Oải hương, 

loài Bách lý hương, loài Bạc hà, cây Húng, Kinh giới...Ngoài ra, sách còn hướng dẫn kỹ 

thuật trồng hương thảo tại nhà. 

+ Môn loại: 633.8 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57457 

- Phòng Mượn: MF 3954-3955 
 

146/. PHAN THÚC LIÊN. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng chuối an toàn 

hiệu quả / Phan Thúc Liên, Phó Cương; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 78tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thành phần dinh dưỡng của chuối, chủng loại chuối 

trồng chủ yếu, tập tính sinh trưởng của chuối, yêu cầu của chuối đối với điều kiện môi 

trường, kỹ thuật ươm trồng, nuôi mầm và quản lý mầm chuối... 

+ Môn loại: 634 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57456 

- Phòng Mượn: MF 3952-3953 
 

147/. LÊ NINH. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ / Lê 

Ninh chủ biên; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 135tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm: Nông nghiệp hữu cơ có tiền đồ phát triển lớn; Yêu cầu kỹ thuật sản 

xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Kỹ thuật trồng rau hữu cơ. 

+ Môn loại: 635 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57452 

- Phòng Mượn: MF 3944-3945 
 

148/. ĐẶNG THẢO CHÂU. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng rau mầm / 

Đặng Thảo Châu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng rau mầm an toàn, và những điều cần biết trong 

sản xuất rau tại nhà an toàn. 

+ Môn loại: 635 / N455NGH 
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- Phòng Đọc: DV 57455 

- Phòng Mượn: MF 3950-3951 
 

149/. ĐƯỜNG KHÁNH. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại hoa / Chủ 

biên: Đường Khánh, Trần Nhĩ, Lâm Mậu; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 99tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp kinh nghiệm sản xuất hoa cảnh và thành quả nghiên cứu nhiều 

năm của các tác giả. Giới thiệu cách kinh doanh xây dựng vườn cây giống hoa cảnh, kỹ 

thuật gây giống hoa cảnh, kỹ thuật cách tỉa chỉnh hình hoa cảnh... 

+ Môn loại: 635.9 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57448 

- Phòng Mượn: MF 3936-3937 
 

150/. TRẦN THỊ THANH LIÊM. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại 

cây cảnh / Biên soạn: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 123tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại cây cảnh thông dụng và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, 

chăm bón, cách bố trí cây cảnh một cách hài hoà hợp lý, qua đó giúp bạn tạo cho mình một 

không gian sống lý tưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

+ Môn loại: 635.9 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57449 

- Phòng Mượn: MF 3938-3939 
 

151/. LÊ CÔNG SĨ. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây và hoa thuỷ sinh / 

Lê Công Sĩ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 97tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại cây thuỷ sinh thông dụng và hướng dẫn kỹ thuật trồng 

trọt, chăm bón, cách bố trí hoa thuỷ sinh một cách hài hoà hợp lý, qua đó giúp bạn tạo cho 

mình một không gian sống lý tưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

+ Môn loại: 635.9 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57450 

- Phòng Mượn: MF 3940-3941 
 

152/. TRẦN THỊ THANH LIÊM. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây và 

hoa thuỷ canh / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại cây thuỷ canh thông dụng và hướng dẫn kỹ thuật trồng 

trọt, chăm bón, cách bố trí hoa thuỷ canh một cách hài hoà hợp lý, qua đó giúp bạn tạo cho 

mình một không gian sống lý tưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

+ Môn loại: 635.9 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57451 

- Phòng Mượn: MF 3942-3943 
 

153/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi bò và 

biện pháp phòng trị bệnh / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 155tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số giống bò thịt nổi tiếng thế giới đã được nhập vào Việt 

Nam. Trình bày một số quy luật phát triển của các mô trong thân thịt nhằm làm cơ sở cho 
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việc quyết định thời gian nuôi để đạt được năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế 

tối ưu. 

+ Môn loại: 636.2 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57447 

- Phòng Mượn: MF 3934-3935 
 

154/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi cá và 

biện pháp phòng trị bệnh / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 162tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cơ sở của sự sinh sản các loài cá nuôi, kỹ thuật ấp trứng, kỹ 

thuật cho cá đẻ và kỹ thuật ươm nuôi cá giống, quy trình kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh, 

nuôi cá lồng, nuôi cá ruộng...Và cách phòng trị một số bệnh trên cá. 

+ Môn loại: 639.3 / N455NGH 

- Phòng Đọc: DV 57446 

- Phòng Mượn: MF 3932-3933 
 

155/. NGUYỄN LÂN HÙNG. Nghề nuôi giun đất (trùn đất) / Nguyễn Lân Hùng. - 

Tái bản lần 3. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 40tr.; 19cm. - (Chương trình "100 nghề cho nông 

dân") 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử nghề nuôi giun đất và một số đặc điểm của giun đất. 

Hướng dẫn cách chọn giống, thức ăn, chỗ nuôi, chăm sóc, địch hại, thu hoạch chế biến và 

sử dụng giun đất. 

+ Môn loại: 639 / NGH250N 

- Phòng Mượn: MF 3975-3976 
 

156/. VŨ NGỌC ÚT. Động vật phù du: Thành phần loài và tiềm năng đối với nuôi 

thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long / Vũ Ngọc Út, Trương Quốc Phú, Nguyễn Thị Kim 

Liên. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 134tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp thông tin về thành phần loài động vật phù du hiện nay ở các 

loại hình thuỷ vực ở ĐBSCL và cho thấy tiềm năng sử dụng các nhóm động vật phù du 

này trong việc ươm nuôi sinh khối phục vụ cho phát triển các giống loài thuỷ sản. 

+ Môn loại: 639.8 / Đ455V 

- Phòng Mượn: MF 3964 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
157/. ROTHMAN, LAUREN A.. Kinh thánh về phong cách : Ăn mặc để thành công 

nơi công sở / Lauren A. Rothman; Nguyễn Thanh Huyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 379tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Style bible what to wear to work 

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của thời trang, nền tảng thời trang cơ bản và các loại phụ 

kiện, thói quen làm đẹp, xác định các quy tắc ăn mặc ở các vùng miền và ngành nghề khác 

nhau, tìm hiểu những điều tạo nên sự vừa vặn hợp lý, cách thức để "sắm đồ" ngay trong tủ 

quần áo của mình, một vài mẹo mua sắm và tầm quan trọng của vẻ bề ngoài trong thế giới 

ảo kết nối, chịu ảnh hưởng của xã hội ngày nay. 

+ Môn loại: 646 / K312TH 

- Phòng Đọc: DV 57732 

- Phòng Mượn: ME 7598-7599 
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158/. HEALEY, ALICIA. Thanh lịch như một công nương : Những bí kíp ăn mặc 

hữu dụng của Hoàng gia Anh / Alicia Healey; Phan Quế Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019.- 

196tr.; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: Wardrobe wisdom 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách tạo không gian tủ quần áo hoàn hảo cho mọi nhu cầu trang 

phục của bạn, cách tổ chức quần áo hiệu quả trong không gian đó, cách chăm sóc quần áo 

và phụ kiện, cũng như cách ăn vận như một quý cô trong thế kỷ 21. 

+ Môn loại: 646 / TH107L 

- Phòng Đọc: DL 18158 

- Phòng Mượn: MD 9359-9360 
 

159/. JAMMES, ÉLISABETH. Lịch lãm như một quý ông : Cẩm nang thời trang 

dành cho người đàn ông hiện đại / Élisabeth Jammes, Étienne Pihouée; Trần Thị Khánh 

Vân dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 125tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về thời trang, giúp phái 

mạnh xây dựng cho mình phong cách ấn tượng, lịch lãm, nam tính và quyến rũ trong mọi 

hoàn cảnh: Quý ông lịch lãm khi đi mua sắm, đẹp trong ngày trọng đại, đi làm, chăm sóc 

bản thân, một tủ quần áo hoàn hảo, trang phục dạ tiệc, đi du lịch... 

+ Môn loại: 646 / L302L 

- Phòng Đọc: DL 18157 

- Phòng Mượn: MD 9357-9358 
 

160/. CHU LỢI AN. Hãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình / Chu Lợi 

An; Nguyễn Văn Chử dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về kỹ năng sống giúp thành công trong cuộc sống bao 

gồm: Yêu là bài học cả đời, trưởng thành của cuộc đời, tu hành tức là tu tâm, cùng sửa 

chữa trong ngoài quyết định chất lượng cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.7 / H112L 

- Phòng Đọc: DV 57437 

- Phòng Mượn: ME 7570-7571 
 

161/. ICHIDA NORIKO. Cách quản lý cuộc sống của mẹ Nhật : Bí quyết tận hưởng 

cuộc sống hạnh phúc trong công việc và nuôi dạy con / Ichida Noriko; Hương Giang dịch.  

H. : Phụ nữ, 2019. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách là lời tâm sự của những bà mẹ trẻ trong cuộc sống hiện đại ở 

Nhật Bản, làm thế nào để nuôi dạy đứa con khoẻ mạnh; Làm thế nào để nhà cửa luôn gọn 

gàng, ngăn nắp; Sử dụng đồ dùng gia đình như thế nào để chúng phát huy hết công dụng 

của chúng,.. Với mục đích tạo nên một cuộc sống tốt nhất cho bản thân và gia đình. 

+ Môn loại: 646.7 / C102QU 

- Phòng Đọc: DV 57430 
 

162/. THUỶ PHÁP. Đẹp có phong cách : Để có cách ăn mặc đẹp bạn cần nhiều hơn 

rất nhiều những bộ cánh đẹp / Thuỷ Pháp. - H. : Thế giới, 2019. - 203tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Phương Thuỷ 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết dành cho phụ nữ để có một cuộc sống đẹp từ phong 

cách, phong thái, nếp sống, tâm hồn, để có thể sống một cuộc đời tươi đẹp và bình an. 
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+ Môn loại: 646.7 / Đ206C 

- Phòng Đọc: DV 57428 

- Phòng Mượn: ME 7551-7552 
 

163/. TETSUO KUBOYAMA. Bí quyết sử dụng khách sạn sành điệu = 伝説のホテ

ルマンが教える大人のためのホテルの使い方: Từ chuyên gia quản lý khách sạn 

huyền thoại / Tetsuo Kuboyama; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 185tr.; 0cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách sử dụng khách sạn thật sành điệu cho mục đích công việc 

lẫn cá nhân, cụ thể như: Bí quyết chọn - đặt phòng - nhận phòng khách sạn, sử dụng 

phòng,... 

+ Môn loại: 647.94 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 57389 

- Phòng Mượn: MA 21831-21832 
 

164/. FIELDS, ROGER. Cẩm nang mở nhà hàng : Hướng dẫn mở nhà hàng từ anh 

chàng kế toán viên / Roger Fields; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 420tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách như một cuốn hướng dẫn khởi nghiệp cung cấp cho những chủ nhà 

hàng tương lai cách lên kế hoạch để mở một nhà hàng cho riêng mình, từ địa điểm, kinh 

phí, thiết kế không gian, xây dựng thực dơn, marketing quảng bá, quản lý tài chính... Ngoài 

ra, còn chia sẻ bí quyết thành công giúp bạn vượt qua những năm khó khăn, làm ăn phát 

đạt với một lượng khách hàng trung thành đầu tiên. 

+ Môn loại: 647.95068 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 18301 

- Phòng Mượn: MD 9377-9378 
 

165/. DWORKIN, NORINE. Làm cha mẹ thích nghi hay là chết? : Lý giải hài hước 

cho các tình huống dở khóc dở cười của cha mẹ / Norine Dworkin - Mc Daniel, Jesssica 

Ziegler; Tô Bá Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 245tr.; 21 x 21cm 

Tóm tắt: Sách giải thích cho bạn đọc những thay đổi từ khi bạn có con bằng những 

lời giải thích bằng sinh học, hoá học, vật lý học và toán học để giễu nhại những tình huống 

hỗn loạn ngớ ngẩn hay nói cách khác là để giúp các bậc cha mẹ hiểu được chính mình từ 

việc có con. 

+ Môn loại: 649 / L104CH 

- Phòng Đọc: DV 57744 

- Phòng Mượn: ME 7621-7622 
 

166/. MAKOTO SHICHIDA. 277 lời khuyên dạy con của Giáo sư Shichida / Makoto 

Shichida; First News biên dịch; Viện Giáo dục Shichida hiệu đính; Minh hoạ: Brainworks 

Studio. - H. : Thế giới, 2019. - 279tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra cho cha mẹ những kĩ năng cơ bản trong giáo dục con cái, giúp con 

lớn khôn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 649 / H103TR 

- Phòng Đọc: DV 57442 

- Phòng Mượn: ME 7580-7581 
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167/. NOBUYOSHI HIRAI. Giáo dục không la mắng= 子どもを叱る前に読む本: 

Cách phát huy sự năng động tích cực của trẻ và khám phá thế giới / Nobuyoshi Hirai; 

Phương Quyên dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 197tr. : Tranh vẽ; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp thông tin về cảm xúc và thói quen sinh hoạt, các trò chơi yêu 

thích của trẻ trong độ 2 - 3,5 tuổi. Bên cạnh đó tác giả không chỉ đưa ra những nhận định 

sâu sắc mà còn tập hợp những phương pháp thiết thực để các bậc phụ huynh có thể phát 

huy hết tiềm năng của con trẻ. 

+ Môn loại: 649 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 57443 

- Phòng Mượn: ME 7582-7583 
 

168/. TIỀN THI KIM. Cha mẹ làm gì để tạo hứng thú cho con? : Những câu cha mẹ 

nên nói để khích lệ con / Tiền Thi Kim, Tiền Lệ; Vũ Như Lê dịch. - H. : Lao động, 2019.- 

224tr.; 21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái) 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những câu cha mẹ nên nói để khích lệ con. Khi cha 

mẹ và con cái trong thời hiện đại. Khi cha mẹ nói những lời động viên, khen ngợi sẽ góp 

phần thắp sáng ngọn lửa tự tin trong con, giúp con vững vàng và trưởng thành hơn trên 

mỗi bước đi đến tương lai. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 57736 

- Phòng Mượn: ME 7606-7607 
 

169/. TIỀN THI KIM. Cha mẹ làm gì để tránh gây tổn thương cho con? : Những câu 

cha mẹ không nên nới với con / Tiền Thi Kim, Tiền Lệ; Vũ Như Lê dịch. - H. : Lao động, 

2019. - 238tr.; 21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái) 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những câu nói mà trẻ không muốn nghe nhất từ cha 

mẹ mình, hướng dẫn cho cha, mẹ cách cư xử thế nào khi con mình không đạt được sự kỳ 

vọng mà họ đưa ra, tạo môi trường tốt cho con phát triển và tự tin khắc phục. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 57735 

- Phòng Mượn: ME 7604-7605 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ: 

170/. TRƯƠNG YẾN. Mã Vân - Triết lý sống của tôi / Trương Yến; Nguyễn Tiến 

Đạt dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2019. - 438tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 马云: 我的人生哲理 

Tóm tắt: Gồm những ghi chép về hành trình lập nghiệp của Mã Vân; hiểu rõ về tài 

năng, trí tuệ, quan niệm về sự thành bại, những điều tâm đắc rút ra trong quá trình lập 

nghiệp và cả kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp độc đáo, giúp ông trở thành doanh nhân 

thành đạt. 

+ Môn loại: 650.1 / M100V 

- Phòng Đọc: DV 57709 

- Phòng Mượn: MA 21964-21965 
 

171/. Thành công và may mắn = Success and luck : Vận may và chuyện hoang đường 

về tài năng / Frank, Robert H; Lê Thuỳ Giang, Lâm Gia Vĩ, Nguyễn Thiện Ái dịch.- Tp.  
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Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 272tr.; 21cm 

Tóm tắt: May mắn đóng vai trò quan trọng như thế nào trong thành công kinh tế? 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học xã hội đã khám phá ra rằng trong những 

kết quả quan trọng của cuộc đời, sự ngẫu nhiên đóng một vai trò to lớn hơn nhiều so với 

những gì mà đa số mọi người liên tưởng. Trong quyển sách này, chuyên gia kinh tế Robert 

H. Frank cho thấy tại sao người giàu đánh giá thấp tầm quan trọng của may mắn trong 

thành công và tại sao điều đó làm tổn thương tất cả mọi người, kể cả người giàu. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 57689 

- Phòng Mượn: MA 21925-21926 
 

172/. MAYUMI ARIKAWA. Thành công tuổi 30 / Mayumi Arikawa; Minh hoạ: 

Hiraimimo; Thuỳ Dương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 106tr. : Tranh vẽ; 21cm. - (Phụ nữ  

thành đạt) 

Tóm tắt: Chia sẻ cách làm việc để thành công từ tuổi 30, năm thói quen của người 

phụ nữ thành công tuổi 30, bí quyết tạo bước đột phá từ tuổi 30, bí quyết để được yêu mến 

trong mọi mối quan hệ. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 57695 

- Phòng Mượn: MA 21937-21938 

 

173/. SLIM, STEVE. Câu cá trên trời = Bluefishing : Cách biến những điều không 

có thể thành có thể / Steve Slim; An Nam Chi Tửu dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 244tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tác giả đã tiết lộ những bí mật tạo nên thành công của minh, cách ông đã 

biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực. Đó là đừng tin vào những điều 

người ta kể cho bạn, hãy ích kỷ nếu bắt buộc phải như vậy, luôn hỏi tại sao ba lần...và 

thêm nhiều bí mật khác nữa. 

+ Môn loại: 650.1 / C125C 

- Phòng Đọc: DV 57382 

- Phòng Mượn: MA 21818 
 

174/. TRƯƠNG LƯƠNG KẾ. Kỹ năng mềm / Trương Lương Kế; Dịch: Dương Mỹ 

Linh, Trần Thị Thanh Liêm. - H. : Hồng Đức, 2019. - 283tr.; 21cm. - (Khởi nghiệp 4.0) 

Tóm tắt: Gồm: 7 kỹ năng giao tiếp của người lương cao, 5 nguyên tắc vàng của người 

làm việc hiệu quả và 11 kỹ năng quản lý đột phá nơi làm việc. 

+ Môn loại: 650.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 57351 

- Phòng Mượn: MA 21758-21759 

 

175/. GODIN, SETH. Nhân sự cốt cán : Bí quyết để trở thành người không thể thay 

thế / Seth Godin; Vô Tình dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 327tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Linchpin 

Tóm tắt: Về việc chuẩn bị để có thể hội đủ những phẩm chất trở thành người không 

thể thay thế trong mọi tổ chức bạn làm việc: Họ phát minh, lãnh đạo (bất kể chức danh 

nào), kết nối mọi người, làm cho mọi thứ xảy ra và tạo ra trật tự thoát khỏi sự hỗn loạn... 
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+ Môn loại: 650.1 / NH121S 

- Phòng Đọc: DL 18214 

- Phòng Mượn: MA 22057-22058 
 

176/. MORTENSEN, KURT W.. IQ trong nghệ thuật thuyết phục : 10 chiêu thuyết 

phục đỉnh cao để đạt được mọi điều bạn muốn / Kurt W. Mortensen; Minh Hiếu dịch. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 397tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Bộ sách 

Công cụ chinh phục khách hàng) 

Tên sách tiếng Anh: Persuasion IQ 

Tóm tắt: Trình bày 10 kỹ năng thuyết phục nhằm cải thiện chỉ số thuyết phục của  

bản thân, hướng tới kỹ năng thuyết phục thông minh, hiệu quả và giúp bạn trở thành một  

nhà thuyết phục bậc thầy. 

+ Môn loại: 651.7 / I-000Q 

- Phòng Đọc: DV 57684 

- Phòng Mượn: MA 21916-21917 
 

177/. TULGAN, BRUCE. 27 thách thức của nhà quản lý = The 27 challenges 

managers face : Bí quyết giảm xung đột, tăng hiệu suất trong mỗi tổ chức / Bruce Tulgan; 

Hương Lan dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 296tr.; 24cm 

Tóm tắt: Qua những nguyên tắc căn bản trong trong quản trị, giúp bạn phá vỡ vòng 

lẩn quẩn và giành quyền kiểm soát các mối quan hệ quản lý, để nắm quyền kiểm soát trong 

bất cứ hoàn cảnh nào, và từng bước giải pháp cho các vấn đề mà bạn phải đối mặt. 

+ Môn loại: 658 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 18253 

- Phòng Mượn: MA 22121-22122 
 

178/. GUILLEBEAU, CHRIS. Nghề tay trái hái ra tiền = Side hustle: From idea to 

income in 27 days : 27 ngày biến ý tưởng thành thu nhập / Chris Guillebeau; Trịnh Ngọc 

Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 368tr.; 21cm 

+ Môn loại: 658.1 / NGH250T 

- Phòng Đọc: DV 57683 

- Phòng Mượn: MA 21914-21915 
 

179/. LISA. Khởi nghiệp bắt đầu từ việc biết dùng người / Lisa; Bùi Quỳnh Vân, Trần 

Thị Thanh Liêm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 320tr.; 21cm. - (Khởi nghiệp 4.0) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến mọi vấn đề từ nhỏ nhặt như cách thức tuyển dụng thực tập 

sinh đến những vấn đề lớn như xây dựng văn hoá doanh nghiệp và giải quyết tất cả các 

vấn đề liên quan đến "con người" có thể gặp phải trên con đường khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / KH452NGH 

- Phòng Đọc: DV 57352 

- Phòng Mượn: MA 21760-21761 
 

180/. PHẠM THẢO. Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin / Phạm Thảo chủ 

biên, Tống Thị Minh Ngọc, Nguyễn Quỳnh Mai.... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. 

183tr.; 24m 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế 

số. Bộ môn Công nghệ thông tin 

Tóm tắt: Tổng quan về quản lý dự án công nghệ thông tin, lập kế hoạch dự án công 

nghệ thông tin, tổ chức nhân lực và lựa chọn chu trình thực hiện dự án công nghệ thông 

tin, kiểm soát và đánh giá dự án công nghệ thông tin, thực hành quản lý dự án công nghệ 

thông tin bằng công cụ Microsoft Project. 

+ Môn loại: 658.4 / B103GI 

- Phòng Đọc: DL 18225 

- Phòng Mượn: MA 22072-22073 
 

181/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Một đời thương thuyết / Phan Văn Trường; Minh hoạ: 

Kim Duẩn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 330tr. : Tranh vẽ; 23cm 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm và những bài học khi thương thuyết đàm phán trong 

kinh doanh của chính tác giả. 

+ Môn loại: 658.4 / M458Đ 

- Phòng Đọc: DL 18181 

- Phòng Mượn: MA 22016 
 

182/. HUMPHREY, JUDITH. 25 bí quyết để trở thành nữ lãnh đạo tài ba : Cách phụ 

nữ trở thành tâm điểm / Judith Humphrey; Hoàng Phương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. 

278tr.; 24cm. - (Phụ nữ thành đạt) 

Tên sách tiếng Anh: Taking the stage 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện nhằm hướng dẫn phụ nữ nói chung và nữ lãnh 

đạo nói riêng biết cách làm thế nào để giao tiếp tự tin trong mọi tình huống. Đồng thời, 

đưa ra những lời khuyên thiết thực để người phụ nữ trở thành tâm điểm trong tư duy, bằng 

lời thoại, trong giọng nói và biến giọng nói trở thành vũ khí. 

+ Môn loại: 658.409 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 18219 

- Phòng Mượn: MA 22063-22064 
 

183/. HENNESSY, JOHN L.. Phẩm chất của nhà lãnh đạo = Leading matters: 

Lessons from my journey / John L. Hennessy; Lê Thị Liên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phân tích những yếu tố quan trọng định hình nên sự nghiệp của 

Hennessy, cả về lý thuyết lẫn thực hành. Ông lồng ghép những yếu tố trên vào các câu 

chuyện minh hoạ, chẳng hạn như những cuộc gặp gỡ của ông với các lãnh đạo khác ở 

Thung lũng Silicon và một số nhà lãnh đạo tên tuổi khác. 

+ Môn loại: 658.4092 / PH120CH 

- Phòng Đọc: DV 57690 

- Phòng Mượn: MA 21927-21928 
 

184/. HURLEY, KATHY. Cách "sếp" nữ lãnh đạo : Sống sót & thành công trong giới 

kinh doanh / Kathy Hurley, Priscilla Shumway; Dịch: Ngô Hà Thu, Nhóm R107. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 239tr. : Bảng; 24cm. - (Phụ nữ thành đạt) 

Tóm tắt: Giới thiệu những gương mặt nữ lãnh đạo chuyển đổi (transformational 

leader) tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị, giáo dục, nghệ thuật và cách họ vươn 
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tới thành công trong những lĩnh vực mà phái nữ vốn bị gạt ra ngoài hoặc không được trao 

quyền. 

+ Môn loại: 658.4092 / C102S 

- Phòng Đọc: DL 18249 

- Phòng Mượn: MA 22113-22114 
 

185/. VAYNERCHUK, GARY. Thế giới ảo, thương hiệu thật : Bí quyết xây dựng 

thương hiệu cá nhân thành công trên nền tảng mạng xã hội / Gary Vaynerchuk; Nguyễn 

Thu Hương dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 378tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra những câu chuyện thực tế, cùng những phân tích và chiến 

lược cụ thể ở cả hai cấp độ: nền tảng và nâng cao, nhằm trang bị kiến thức và phương tiện 

cho bạn, để bạn sẵn sàng thu được thành công khi thời đại thay đổi. 

+ Môn loại: 658.4 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DV 57722 

- Phòng Mượn: MA 21990-21991 
 

186/. GALLO, CARMINE. Bí mật của người kể chuyện : Nghệ thuật kể chuyện của 

diễn giả TED và những huyền thoại kinh doanh / Carmine Gallo; Ngô Thế Vinh dịch. - H.: 

Thế giới, 2019. - 394tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 50 người kể chuyện đã làm thay đổi thế giới, tạo ảnh hưởng lớn 

đến doanh nghiệp nhờ vào việc làm chủ được nghệ thuật và khoa học kể chuyện. Mỗi 

người kể chuyện đều thuộc một trong năm hạng mục sau: Kể chuyện khơi dậy ngọn lửa 

bên trong chúng ta, đơn giản hoá, truyền động lực, khơi dậy phong trào nhằm khuyến khích 

bạn suy nghĩ khác đi về câu chuyện của chính mình và cách đưa nghệ thuật kể chuyện vào 

trong giao tiếp hàng ngày. 

+ Môn loại: 658.4 / B300M 

- Phòng Đọc: DL 18164 

- Phòng Mượn: MA 22007-22008 
 

187/. SIMON, CARMEN. Cách tạo nội dung thao túng người dùng = Impossible to 

ignore / Carmen Simon; Minh Nguyệt, Thuỳ Dương dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 

330tr.: Minh hoạ 

Tóm tắt: Giới thiệu cách tiếp cận mới trong việc tạo ra những nội dung ấn tượng, tác 

động đến hành vi lựa chọn và ra quyết định của người nghe, bao gồm 15 yếu tố: ngữ cảnh, 

tín hiệu, sự khác biệt, cảm xúc, sự thật, sự quen thuộc, động lực, sự mới mẻ, lượng thông 

tin, mức độ liên quan, sự lặp lại, nội dung tự tạo, cường độ cảm quan, các khía cạnh xã hội 

và sự bất ngờ. 

+ Môn loại: 658.4 / C102T 

- Phòng Đọc: DL 18255 

- Phòng Mượn: MA 22125-22126 
 

188/. TSCHOHL, JOHN. Dịch vụ khách hàng - Thương vụ 1 vốn 4 lời : Bí mật thăng 

tiến của những bậc thầy dịch vụ hàng đầu thế giới / John Tschohl; Nguyễn Đình Minh 

Khuê dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 227tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả đã trình bày một quan niệm độc đáo về triết lý cung cấp dịch vụ 

khách hàng chất lượng cùng với các ví dụ thực tế về các kỹ thuật đã được chứng minh. 
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+ Môn loại: 658.8 / D312V 

- Phòng Đọc: DL 18244 

- Phòng Mượn: MA 22104-22105 
 

189/. TSCHOHL, JOHN. Dịch vụ khách hàng - Thương vụ 1 vốn 4 lời = Achieving 

excellene through customer service: Át chủ bài vượt xa mọi đối thủ của các đại doanh 

nghiệp hàng đầu thế giới / John Tschohl; Ngọc Thanh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. 

- 572tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả đã trình bày một quan niệm độc đáo về triết lý cung cấp dịch vụ 

khách hàng chất lượng cùng với các ví dụ thực tế về các kỹ thuật đã được chứng minh. 

+ Môn loại: 658.8 / D312V 

- Phòng Đọc: DL 18243 

- Phòng Mượn: MA 22102-22103 

 

190/. BLOUNT, JEB. Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm = Sales EQ: How ultra - high 

performers leverage seles-specific emotional intelligence to close the complex deal : Cách 

các siêu cao thủ sử dụng đòn bẩy trí tuệ xúc cảm trong bán hàng để chốt các thương vụ 

phức tạp / Jeb Blount; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 413tr.; 

23cm. - (Tâm lý học bán hàng mới) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện cá nhân điển hình về việc áp dụng chiến thuật tâm lý 

trong việc bán hàng, những kinh nghiệm cảm tính và các kỹ năng trong xây dựng mối quan 

hệ, gây cảm tình, khám phá, đàm phán, thuyết phục nhằm tác động đến các hành vi mua 

hàng - một phương pháp hiệu quả trong việc làm chủ và chốt các thương vụ phức tạp. 

+ Môn loại: 658.85 / B105H 

- Phòng Đọc: DL 18165 

- Phòng Mượn: MA 22009-22010 

 

191/. FAILLA, DON. 45 giây tạo nên thay đổi = The 45 second presentation that will 

change your life : Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla; Nguyễn Hoàng Yến Phương 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 188tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về ngành kinh doanh tiếp thị mạng lưới thông qua các minh hoạ, 

giúp người đọc hiểu được bản chất của tiếp thị mạng lưới và hướng dẫn cách trình bày 

hiệu quả về tiếp thị mạng lưới. Cách xây dựng một sự nghiệp thành công bằng mô hình 

kinh doanh tiếp thị mạng lưới. 

+ Môn loại: 658.8 / B454M 

- Phòng Đọc: DV 57398 

- Phòng Mượn: MA 21851-21852 
 

192/. COLES, LINDA. Marketing trên mạng xã hội = Marketing witth social media: 

10 easy steps to success for business : 10 bước đơn giản để tiếp thị thành công bản thân và 

doanh nghiệp / Linda Coles; Trương Kiều Hạnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. 

273tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành cụ thể từng bước để bạn có thể quảng bá thành công 

doanh nghiệp hoặc kỹ năng của mình đến mọi người thông qua mạng xã hội. 

+ Môn loại: 658.8 / M109TR 

- Phòng Đọc: DV 57404 
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- Phòng Mượn: MA 21862-21863 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 

194/. NGUYỄN HỮU DŨNG. Lý thuyết hợp kim hoá và biến tính / Nguyễn Hữu 

Dũng chủ biên, Nguyễn Hồng Hải. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 327tr.; 24cm. - (Tủ 

sách Ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu) 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết hợp kim hoá, gang hợp kim, thép hợp kim, nhôm và 

hợp kim nhôm, đồng và hợp kim đồng cùng một số hợp kim khác. Cơ sở lý thuyết quá 

trình biến tính, biến tính gang, biến tính và tinh luyện thép, biến tính và tinh luyện hợp kim 

nhôm, biến tính hợp kim đồng, magiê và hợp kim kẽm. 

+ Môn loại: 669 / L600TH 

- Phòng Mượn: MD 9375 

670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: 

195/. LƯU ĐỨC BÌNH. Kỹ thuật gia công cơ / Lưu Đức Bình. - H. : Xây dựng, 2019. 

332tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về chế tạo, cơ sở quá trình gia công cơ, chuẩn và đồ 

gá trong gia công cơ, chất lượng sản phẩm gia công cơ, các phương pháp gia công cơ, quy 

trình công nghệ gia công một số chi tiết điển hình và công nghệ lắp ráp sản phẩm cơ khí. 

+ Môn loại: 671 / K600TH 

- Phòng Đọc: DL 18418 

- Phòng Mượn: MD 9427-9428 

 

196/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hoà không khí / Nguyễn 

Đức Lợi. - In lần thứ 5 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 427tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích các hệ thống điều hoà không khí, phương pháp tính cân bằng 

nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống, phương pháp carrier, tính chọn máy và thiết bị 

của hệ thống điều hoà không khí, tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước, đường ống 

gió. 

+ Môn loại: 697.9 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18299 

- Phòng Mượn: MD 9374 

700. NGHỆ THUẬT: 
197/. PHẠM HÙNG CƯỜNG. Cơ sở quy hoạch - Kiến trúc : Giáo trình dành cho 

sinh viên ngoài chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc / Phạm Hùng Cường, Trần Quý 

Dương chủ biên, Hồ Ngọc Hùng.... - H. : Xây dựng, 2019. - 232tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về khái niệm chung và cơ sở quy hoạch đô 

thị, cơ cấu quy hoạch của đô thị, quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị, quy hoạch hệ thống 

giao thông đô thị, cơ sở kiến trúc. 

+ Môn loại: 711 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 18346 

- Phòng Mượn: MG 10077-10078 
198/. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ. Một thời Hà Nội hát - Tim cũng không ngờ làm 

nên lời ca : Du khảo / Nguyễn Trương Quý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 394tr.: 

Ảnh; 20cm 

Tóm tắt: Khảo cứu văn bản ca từ của 20 ca khúc được công bố và tìm thấy của Đoàn  
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Chuẩn - Từ Linh gắn với những năm tháng hoạt động sôi nổi nhất của cuộc đời Đoàn  

Chuẩn khoảng bốn năm trước và sau 1954; Phản ánh sự chuyển hoá trong đời sống giải trí 

của thị dân Hà Nội từ đô thị tạm chiếm sang hậu thuộc địa. 

+ Môn loại: 780.9597 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 57466 

- Phòng Mượn: MG 9931-9932 
 

199/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang / Vũ Đức Sao Biển.  

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 123tr.; 28cm 

Tóm tắt: Chọn lọc từ những ca khúc mà tác giả đã viết hơn 10 năm qua để cám ơn 

sự yêu mến của quý thính giả. Nội dung của những ca khúc trong sách viết về đất nước 

tươi đẹp, quê nhà thân ái và tình yêu của đời tác giả. 

+ Môn loại: 782.4209597 / Đ253G 

- Phòng Đọc: DL 18424 

- Phòng Mượn: MG 10106-10107 
 

200/. HARRIS, HARRY. Pelé - Cuộc đời và thời đại = PeLé - His life and times / 

Harry Harris; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Lê Anh Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. 

312tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nội dung sách viết về tiểu sử của vua bóng đá Pelé, tập hợp những câu 

chuyện phi thường về cuộc đời ông từ khi chưa đến với môn bóng đá cho đến năm 2018. 

+ Môn loại: 796.334092 / P201C 

- Phòng Đọc: DL 18344 

- Phòng Mượn: MG 10074 
 

201/. HAN JUNE. Triết lý lãnh đạo Park Hang Seo : Kỷ luật sắt đá, chiến lược khoa 

học và trái tim đồng cảm / Han June; Minh Thu dịch. - H. : Công thương, 2020 

Tóm tắt: Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng về những kỹ năng lãnh đạo đầy cuốn 

hút và hiệu quả của huấn luyện viên Park Hang Seo, tác giả đã giới thiệu một phong cách 

quản trị đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Chìa 

khoá dẫn đến thành công không chỉ nằm ở việc hoạch định chiến lược công phu, khoa học 

và lý trí, mà còn đề cao yếu tố đồng cảm, sự gắn kết và lòng bao dung. 

+ Môn loại: 796.334092 / TR308L 

- Phòng Mượn: MG 9966-9967 
 

202/. HUGHES, DAMIAN. Phong cách Barcelona = The Barcelona way : Giải mã 

ADN của nền văn hoá chiến thắng / Damian Hughes; Nguyễn Dương Hiếu, Lê Minh Loan, 

Lê Anh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 327tr.; 23cm 

Tóm tắt: Vận dụng những kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực tâm lý học thể 

thao và tâm lý học tổ chức, cũng như việc từng cộng tác với các tổ chức kinh doanh và thể 

thao hàng đầu, để trình bày cho độc giả những kiến thức sâu sắc về những bí mật của FC 

Barcelona. Từ đó, rút ra kinh nghiệm nhằm phát triển văn hoá chiến thắng cho cả đội. 

+ Môn loại: 796.33409467 / PH431C 

- Phòng Đọc: DL 18345 

- Phòng Mượn: MG 10075-10076 
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203/. BURFOOT, AMBY. Không bao giờ ngừng chạy = Run forever: Your complete 

guide to heathy lifetime running : Cẩm nang toàn diện để chạy bộ khoẻ mạnh trọn đời / 

Amby Burfoot; Trương Đình Đức dịch; Tiến Seven hiệu đính. - H. : Thể thao và Du lịch, 

2019. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những lời khuyên đầy kinh nghiệm của tác giả về phương pháp rèn luyện 

chạy bộ, tác dụng của việc chạy bộ... giúp bạn gặt hái những phần thưởng phong phú của 

thời gian chạy bộ, tăng cường phương pháp tốt để sống khoẻ. 

+ Môn loại: 796.42 / KH455B 

- Phòng Đọc: DV 57576 
 

204/. KEFLEZIGHI, MEB. Meb viết cho người phàm : Luyện tập chạy bộ, suy nghĩ 

và ăn uống như một nhà vô địch marathon / Meb Keflezighi, Scott Douglas; Nguyễn Kiến 

Quốc dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 229tr. : Ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm chính xác tất cả những suy nghĩ và công việc 

hàng ngày, giúp những người chạy bộ bình thường nhất cách áp dụng phương pháp chạy 

bộ tốt hơn, bền bỉ hơn: Xác định mục tiêu, điều chỉnh dáng chạy, các bài tập chuyên biệt, 

bí quyết chạy đua, tập bổ trợ, chế độ dinh dưỡng và các nguyên tắc về tinh thần... giúp bạn 

có được thành công như nhà vô địch marathon người Ý Meb Keflezighi. 

+ Môn loại: 796.42 / M200V 

- Phòng Mượn: MG 10040 

 

205/. NGUYỄN HỮU LONG. Trò chơi sinh hoạt tập thể : Trò chơi dân gian, trò chơi 

sinh hoạt, trò chơi vận động... / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Trương Đình Du, Trần 

Phiêu.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 130tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi sinh hoạt tập thể cho những người trong Công tác 

xã hội hay những người làm công tác phong trào công tác thanh thiếu nhi để tăng cường 

hiểu biết về trò chơi và sinh hoạt tập thể, có khả năng thiết kế trò chơi, có khả năng điều 

hành một buổi sinh hoạt tập thể. 

+ Môn loại: 796.5 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DV 57578 

- Phòng Mượn: MG 10000-10001 
 

206/. NGUYỄN HỮU LONG. Trò chơi sinh hoạt tập thể : Trò chơi băng reo, trò chơi 

cử điệu, trò chơi team bulding... / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Trương Đình Du, Trần 

Phiêu.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 130tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi sinh hoạt tập thể cho những người trong Công tác 

xã hội hay những người làm công tác phong trào công tác thanh thiếu nhi để tăng cường 

hiểu biết về trò chơi và sinh hoạt tập thể, có khả năng thiết kế trò chơi, có khả năng điều 

hành một buổi sinh hoạt tập thể. 

+ Môn loại: 796.5 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DV 57579 

- Phòng Mượn: MG 10002-10003 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
207/. KEY, HARRY. Thuật thuyết trình = Speak for yourself: Talk to impress,  
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influence and make an impact : Nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng / Harry Key;  

Nguyễn Thanh Huyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật thuyết trình: 

Hướng dẫn cách điều chỉnh giọng nói để tự tin hơn trong khi nói, cách sử dụng ngôn từ, 

phong cách diễn đạt làm cho bài diễn văn mang tính cách riêng của mình. 

+ Môn loại: 808.5 / TH504TH 

- Phòng Đọc: DV 57726 

- Phòng Mượn: MB 7511-7512 
 

208/. Bay lên: Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc thế giới / Junot Díaz, Helen Rye, 

Doreen Baingana... ; Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn, dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 331tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 808.83 / B112L 

- Phòng Mượn: MN 11444-11445 
 

209/. Còn sống còn yêu thương : Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất / First News 

tổng hợp, thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 359tr.; 21cm. 

(Hạt giống tâm hồn) 

+ Môn loại: 808.83 / C430S 

- Phòng Mượn: MN 11466-11467 

 

210/. Đánh mất tự do / Hạnh Nguyên biên dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 808.83 / Đ107M 

- Phòng Mượn: MN 11448-11449 

810. VĂN HỌC MỸ: 

211/. HICKOK, LORENA A. Bà đại sứ : Tiểu thuyết / Lorena A. Hickok; Trần Thanh 

Ngọc dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 222tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / B100Đ 

- Phòng Mượn: MN 11481-11482 
 

212/. PICOULT, JODI. Luật nhà = House rules : Tiểu thuyết / Jodi Picoult; Thái Hoà 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 796tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / L504NH 

- Phòng Đọc: DV 57586 

- Phòng Mượn: MN 11470 
 

213/. JODI, PICOULT. Những điều nhỏ bé vĩ đại : Tiểu thuyết / Jodi Picoult; Trương 

Hoàng Uyên Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 735tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MN 11428-11429 
 

214/. HIGHSMITH, PATRICIA. Tiếng cú kêu / Patricia Highsmith; Mai Trang  

dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 463tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / T306C 

- Phòng Mượn: MN 11516-11518 
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215/. CAMERON, W. BRUCCE. Chuyện về Molly : Chú chó trong tiểu thuyết. Mục 

đích sống của một chú chó / W. Brucce Cameron; Xuân Yên dịch; Richard Cowdrey minh 

hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 230tr.; 20cm 

ĐTTS ghi: Câu chuyện ấm lòng về một chú chó và cô chủ nhỏ 

+ Môn loại: 813 / CH527V 

- Phòng Mượn: MN 11468-11469 
 

216/. CAMERON, W. BRUCCE. Hành trình của một chú chó = A dog's journey : 

Một tiểu thuyết nữa dành cho con người / W. Brucce Cameron; Huyền Trân dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 417tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / H107TR 

- Phòng Mượn: MN 11442-11443 
 

217/. SANDFORD, JOHN. Luật săn mồi : Tiểu thuyết / John Sandford; Nguyễn Việt 

Dũng dịch. - H : Thanh niên, 2019. - 519tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / L504S 

- Phòng Mượn: MN 11573 

820. VĂN HỌC ANH: 

218/. CHRISTIE, AGATHA. Án mạng tiệc Hallowe'en / Agatha Christie; Nhung 

Nhung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 328tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

+ Môn loại: 823 / A105M 

- Phòng Mượn: MN 11489-11490 
 

219/. CHRISTIE, AGATHA. Tội ác dưới ánh mặt trời = Evil under the sun / Agatha 

Christie; Trần Hữu Khanh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 351tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / T452A 

- Phòng Mượn: MN 11487-11488 
 

220/. ARCHER, JEFFREY. Chỉ thời gian có thể cất lời : Biên niên Clifton # 1 / 

Jeffrey Archer; Lê Đình Chi dịch. - H. : Lao động, 2019. - 498tr.; 24cm 

+ Môn loại: 823 / CH300TH 

- Phòng Đọc: DL 18394 

- Phòng Mượn: MN 11572 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 

221/. HESSE, HERMANN. Demian - Tuổi trẻ băn khoăn = Demian: The story of 

Emil sinclair's yorth : Tiểu thuyết / Hermann Hesse; Cao Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh  

Nxb. Trẻ, 2020. - 272tr.; 21cm 

+ Môn loại: 833 / D202T 

- Phòng Mượn: MN 11525-11526 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

222/. GUEZ, OLIVIER. Cuộc trốn chạy của Josef Mengele = La disparition de  

Josef Mengele / Olivier Guez; Hoàng Mai Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

253tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / C514TR 

- Phòng Mượn: MN 11436-11437 
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223/. MUSSO, GUILLAUME. Cuộc sống bí mật của các nhà văn / Guillaume Musso; 

Phúc Chi Nhi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 290tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / C514S 

- Phòng Mượn: MN 11460-11461 
 

224/. DEVILLE, PATRICK. Yersin – Peste & Cholera : Tiểu thuyết / Patrick Deville; 

Đặng Thế Linh dịch; Đoàn CầmThi, Hồ Thanh Vân hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 274tr.; 20cm 

+ Môn loại: 843 / Y601P 

- Phòng Mượn: MN 11426-11427 

 

225/. KETTU, KATJA. Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế : Tiểu thuyết / Katja Kettu; 

Bùi Việt Hoa dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 392tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Phần Lan: Kätilö 

+ Môn loại: 894 / B100Đ 

- Phòng Mượn: MN 11566 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 
226/. VƯƠNG ĐỊNH QUỐC. Cây hoa anh đào của kẻ thù / Vương Định Quốc; 

Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 273tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / C126H 

- Phòng Mượn: MN 11452-11453 
 

227/. HỒNG NƯƠNG TỬ. Tấm vải đỏ / Hồng Nương Tử; Nguyễn Thanh An dịch. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 420tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / T120V 

- Phòng Mượn: MN 11423-11424 

 

228/. TỬU TIỂU THẤT. Từng đoá bọt sóng / Tửu Tiểu Thất; Hoa Du dịch. - H : 

Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 541tr. 

+ Môn loại: 895.1 / T556Đ 

- Phòng Mượn: MN 11421 
 

229/. TỬU TIỂU THẤT. Từng đoá bọt sóng / Tửu Tiểu Thất; Hoa Du dịch. - H : 

Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 447tr. 

+ Môn loại: 895.1 / T556Đ 

- Phòng Mượn: MN 11422 
 

230/. CAO MINH. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải / Cao Minh; Thu Hương dịch. 

- H. : Thế giới, 2019. - 422tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / TH305T 

- Phòng Mượn: MN 11574-11575 
 

231/. CỬU BÁ ĐAO. Lên lớp không được nướng xúc xích / Cửu Bá Đao; Nhượng 

Lê dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 241tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.1 / L254L 

- Phòng Mượn: MN 11438-11439 

895.4. VĂN HỌC TÂY TẠNG: 

232/. EL- DAIF, RACHID. Con miu cái của nàng Sikirida : Tiểu thuyết / Rachid El- 

Daif; Thuận dịch và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 250tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.4 / C430M 

- Phòng Mượn: MN 11446-11447 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

233/. HIGASHINO KEIGO. Ma thuật bị cấm / Higashino Keigo; Mia Nguyễn dịch.- 

H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 298tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / M100TH 

- Phòng Mượn: MN 11509 
 

234/. TSUJIMURA MIZUKI. Bình minh của cuộc đời / Tsujimura Mizuki; Mai 

Khanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 406tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật Bản: 朝が来る、 

+ Môn loại: 895.6 / B312M 

- Phòng Mượn: MN 11495 
 

235/. NANATSUKI TAKAFUMI. Có một thiên thần đợi chờ kỳ tích / Nanatsuki 

Takafumi; Hằng Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / C400M 

- Phòng Mượn: MN 11432-11433 

895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 

236/. CHO NAM JOO. Kim Ji Young sinh năm 1982 = Kim Ji Young, Born 1982 : 

Tiểu thuyết nữ quyền Hàn Quốc - Bức tranh chân thực về cuộc sống của đại đa số phụ nữ 

Hàn Quốc đương đại / Cho Nam Joo, Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 211tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.7 / K310J 

- Phòng Mượn: MN 11473-11474 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
237/. Huyền thoại Chiến khu Đ anh hùng / Lê Duẩn, Võ Chí Công, Phạm Văn Xô, 

Nguyễn Đôn.... - H. : Văn hoá - Thông tin, 2012. - 499tr.; 27cm 

+ Môn loại: 895.922080034 / H527TH 

- Phòng Đọc: DL 18405 
 

238/. VŨ TỪ TRANG. Phận người trôi nổi : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 246tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nghiên cứu, phê bình văn học về các nhà văn, nhà thơ, 

hoạ sỹ, đạo diễn, diễn viên... Việt Nam như: Vũ Tự Lẫm, Lê Liên, Trịnh Bá Dũng, Phạm 

Văn Hạng, Nguyên Hồng, Phan Đình Bính... 

+ Môn loại: 895.92209 / PH121NG 

- Phòng Đọc: DV 57794 

- Phòng Mượn: MB 7578-7579 
 

239/. VŨ TỪ TRANG. Tơ trời chùng chình đón đợi : Chân dung văn học / Vũ Từ  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

-50-  
 
 

Trang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 139tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về chân dung các nhà văn, nhà thơ Việt Nam: Anh 

Thơ, Hoàng Trung Thuỷ, Tô Hải Vân.... 

+ Môn loại: 895.92209 / T460TR 

- Phòng Đọc: DV 57410 

- Phòng Mượn: MB 7482-7483 
 

240/. Hoa mai đỏ : Truyện và ký / Nguyễn Thị Bảy, Hán Trung Châu, Bùi Kim Cúc...-

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 237tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9223408 / H401M 

- Phòng Mượn: MV 21908-21909 
 

241/. NGUYỄN VĂN BỔNG. Áo trắng : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Bổng. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 259tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / A108TR 

- Phòng Mượn: MV 21809-21810 
 

242/. HUY CỜ. Sao khuê xứ Bắc : Tập truyện ngắn / Huy Cờ. - H. : Dân trí, 2019. -

250tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / S108KH 

- Phòng Mượn: MV 21753-21754 
 

243/. QUANG ĐẠI. Báu vật : Tập truyện ngắn / Quang Đại. - H. : Dân trí, 2019. - 

250tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B111V 

- Phòng Mượn: MV 21822 

 

244/. LƯƠNG VĂN. Bông hồng dành cho em : Tập truyện ngắn / Lương Văn. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 269tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B455H 

- Phòng Mượn: MV 21896-21897 
 

245/. TRẦN THỊ THẮNG. Cội rễ : Tiểu thuyết / Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2019. 

- 239tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C452R 

- Phòng Mượn: MV 21755-21756 
 

246/. Chân mây màu tím : Tập truyện / Ban Kim Quy, Bùi Chí Thanh, Bùi Minh 

Chức.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 273r.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH121M 

- Phòng Mượn: MV 21910-21911 
 

247/. PHAN AN. Đàn ông già - Đàn bà đẹp / Phan An. - H. : Văn học, 2019. - 311tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ105Ô 

- Phòng Mượn: MV 21791-21792 
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248/. ANH CHI. Đảo xa : Tiểu thuyết / Anh Chi. - H. : Hồng Đức, 2019. - 116tr.; 

19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ108X 

- Phòng Mượn: MV 21898-21899 
 

249/. DOAN. Đi Tây / Doan. - H. : Dân trí, 2019. - 351tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Linh 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300T 

- Phòng Mượn: MV 21769-21770 
 

250/. VŨ VĂN SONG TOÀN. Đoản khúc chiều phù dung : Tập truyện ngắn / Vũ 

Văn Song Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 189tr; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ406KH 

- Phòng Mượn: MV 21781-21782 

 

251/. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ : Tiểu thuyết / 

Nguyễn Thị Minh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 317tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K600S 

- Phòng Mượn: MV 21783-21784 
 

252/. ZIHUA NGUYỄN. Ký túc xá phòng 307 : Truyện ngắn / Zihua Nguyễn. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 172tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K600T 

- Phòng Mượn: MV 21716-21717 
 

253/. Lục bình trôi tím sắc chiều : Tập truyện ngắn / Ngô Ngọc Bội, Nguyễn Lê, Đỗ 

Thị Thu Hiên.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 279tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L506B 

- Phòng Mượn: MV 21890-21891 
 

254/. VŨ THANH LỊCH. Má đào : Tập truyện ngắn / Vũ Thanh Lịch. - H. : Dân trí, 

2019. - 287tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M100Đ 

- Phòng Mượn: MV 21751-21752 
 

255/. CHU THỊ MINH HUỆ. Mười hai tầng trời : Tập truyện ngắn / Chu Thị Minh 

Huệ; Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi. - H. : Phụ nữ, 2018. - 259tr. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M558H 

- Phòng Mượn: MV 21712-21713 

 

256/. TRẦN THỊ MỘNG DẦN. Ngược dòng quá khứ : Tiểu thuyết / Trần Thị Mộng 

Dần. - H. : Hồng Đức, 2019. - 273tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG557D 

- Phòng Mượn: MV 21892-21893 
 

257/. NGUYỄN THỊ ANH THƯ. Quê ngoại hai : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Anh  
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Thư. - H. : Hồng Đức, 2019. - 230tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / QU250NG 

- Phòng Mượn: MV 21894-21895 
 

258/. MẠC CAN. Tấm ván phóng dao : Tiểu thuyết / Mạc Can. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 231tr.; 20cm 

Tên thật của tác giả: Lê Trung Cang 

+ Môn loại: 895.92234 / T120V 

- Phòng Mượn: MV 21828-21829 
 

259/. ACLOUD. Tử thần / Acloud. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 187tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T550TH 

- Phòng Mượn: MV 21787-21788 

 

260/. ĐỨC ANH. Thiên thần mù sương / Đức Anh. - H. : Văn học, 2019. - 479tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH305TH 

- Phòng Mượn: MV 21799-21800 
 

261/. VÕ DIỆU THANH. Viên đạn về trời : Tiểu thuyết / Võ Diệu Thanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 211tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V305Đ 

- Phòng Mượn: MV 21805-21806 
 

262/. MẠC CAN. Vừa đi vừa nghĩ suy vừa nhìn : Tập truyện ngắn / Mạc Can. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 188tr.; 20cm 

Tên thật của tác giả: Lê Trung Cang 

+ Môn loại: 895.92234 / V551Đ 

- Phòng Mượn: MV 21826-21827 
 

263/. HỒ ANH THÁI. Tự mình cách biệt : Tiểu luận / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 420tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922434 / T550M 

- Phòng Mượn: MV 21797-21798 
 

264/. Những mùa xuân con không về : Kí về Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên 

giới phía Bắc năm 1979 / Chế Lan Viên, Bảo Ninh, Nguyễn Duy.... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2019. - 228tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922803 / NH556M 

- Phòng Mượn: MV 21795-21796 
 

265/. PHI TÂN. Ngoại ô thương nhớ : Tạp văn / Phi Tân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 271tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / NG404Ô 

- Phòng Mượn: MV 21811-21812 
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266/. LÊ VĂN NGHĨA. Sài Gòn - Chuyện xưa mà chưa cũ : Tạp bút / Lê Văn Nghĩa. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 421tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / S103G 

- Phòng Mượn: MV 21801-21802 
 

267/. MAY. Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái : Blog của May / May. - H.: 

Dân trí, 2019. - 194tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / M517L 

- Phòng Mượn: MV 21771-21772 
 

268/. HÀ CHƯƠNG. Nhắm mắt nhìn sao : Khi trời đủ tối, bạn có thể ngắm nhìn các 

vì sao / Hà Chương; Nguyễn Thanh Nhã chấp bút. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 279tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH114M 

- Phòng Mượn: MV 21746-21747 
 

269/. NGUYỄN HỮU TUẤN. Những thước phim trong suốt : Truyện ký / Nguyễn 

Hữu Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 248tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH556TH 

- Phòng Mượn: MV 21720-21721 

 

270/. HOÀNG MINH TƯỜNG. Từ Ba Tư đến Bắc Mỹ : Ký sự / Hoàng Minh Tường. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 241tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / T550B 

- Phòng Mượn: MV 21749-21750 
 

271/. MINH PHÚC. Cảm ơn vì đã được thương : Tản văn / Minh Phúc. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 182tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / C104Ơ 

- Phòng Mượn: MV 21918-21919 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
272/. NGUYỄN VĂN NINH. Sử dụng tranh biếm hoạ trong dạy học Lịch sử ở trường 

phổ thông / Nguyễn Văn Ninh chủ biên, Dương Tấn Giàu, Lê Thị Huyền.... - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. - 279tr. : Bảng, tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về tranh biếm hoạ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, nội 

dung và phương pháp sử dụng tranh biếm hoạ trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, 

sử dụng tranh biếm hoạ trong thiết kế một số chủ đề lịch sử và kiểm tra, đánh giá. 

+ Môn loại: 907 / S550D 

- Phòng Đọc: DL 18348 

- Phòng Mượn: MG 10079 
 

273/. HARARI, YUVAL NOAH. 21 bài học cho thế kỷ 21 / Yuval Noah Harari; 

Dương Ngọc Trà dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 426tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: 21 lessons for the 21st century 

Tóm tắt: Phân tích 21 vấn đề được coi là những "thách thức vĩ đại nhất" ngày nay 

của xã hội loài người: triển vọng và hiểm hoạ công nghệ; dân chủ tự do, chủ nghĩa dân tộc, 
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tôn giáo, nhập cư, chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, công lý, khoa học viễn tưởng, giáo 

dục, thiền... 

+ Môn loại: 909.83 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 18349 

- Phòng Mượn: MG 10080 
 

274/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc : Miền 

Trung / Võ Văn Thành, Phạm Hương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc và du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn 

thanh, thiếu niên về thiên nhiên, con người, văn hoá và lịch sử đất nước Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 57488 

- Phòng Mượn: MG 9984-9985 

 

275/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc : Miền 

Bắc / Võ Văn Thành, Phạm Hương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc và du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn 

thanh, thiếu niên về thiên nhiên, con người, văn hoá và lịch sử đất nước Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 57487 

- Phòng Mượn: MG 9982-9983 
 

276/. VÕ VĂN THÀNH. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc : Miền 

Nam / Võ Văn Thành, Phạm Hương. - H. : Hồng Đức, 2019. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc và du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn 

thanh, thiếu niên về thiên nhiên, con người, văn hoá và lịch sử đất nước Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 57489 

- Phòng Mượn: MG 9986-9987 
 

277/. Đất nước và con người xứ Thanh / Phạm Tấn, Đỗ Quang Trọng, Hoàng Minh 

Tường.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 195tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết trên các phương diện lịch sử, khảo cổ, văn hoá, du 

lịch về xứ Thanh - vùng đất địa đầu của miền Trung. 

+ Môn loại: 915.9741 / Đ124N 

- Phòng Đọc: DV 57792 

- Phòng Mượn: MG 10112-10113 
 

278/. BROTTON, JERRY. Phục hưng - Một dẫn nhập / Jerry Brotton; Hiếu Tân dịch.  

H. : Tri thức, 2019. - 278tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thời kỳ Phục Hưng, sự ảnh hưởng của 

nó trong văn học, triết học, mĩ thuật, âm nhạc, chính trị, khoa học, tôn giáo và các khía 

cạnh khác của đời sống tinh thần, cùng các phương pháp nhân văn trong nghiên cứu và 

khai thác hiện thực đời sống và cảm xúc con người trong nghệ thuật. 

+ Môn loại: 940.2 / PH506H 

- Phòng Đọc: DV 57797 
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- Phòng Mượn: MG 10121-10122 

 

279/. HERZEN, ALEXANDER. Từ bờ bên kia / Alexander Herzen; Nguyễn Văn 

Trọng dịch, giới thiệu, chú giải. - H. : Tri thức, 2019. - 368tr.; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa 

tri thức thế giới) 

Tóm tắt: Những suy tưởng của Herzen trong tác phẩm xoay quanh các biến cố lịch 

sử quan trọng ở châu Âu năm 1848: Cách mạng nổ ra ở hàng loạt các nước châu Âu như 

Pháp, Ý, Đức nhưng sau đó đều bị thất bại. Những biến cố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến 

Herzen cũng như toàn bộ phong trào cách mạng ở Nga, dẫn đến một khuynh hướng tìm 

kiếm một con đường riêng cho nước Nga. 

+ Môn loại: 940.2 / T550B 

- Phòng Đọc: DV 57796 

- Phòng Mượn: MG 10119-10120 

 

280/. HỒ CHÍ MINH. Lịch sử nước ta / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 115tr.; 13cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bài thơ viết về lịch sử nước ta từ khi bắt đầu hình thành với tên 

gọi Văn Lang và trải qua các thời kì kháng chiến chống ngoại xâm, đến năm 1945 đổi tên 

nước là Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / L302S 

- Phòng Đọc: DN 3214 

- Phòng Mượn: MG 10117-10118 
 

281/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Tạp ghi Việt sử địa / Nguyễn Đình Đầu. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 23cm 

T.3. - 230tr. 

Tóm tắt: Tập hợp một số tạp ghi có liên quan đến địa lý, lịch sử dân tộc, văn hoá, xã 

hội, nghệ thuật thời cận và hiện đại cùng tiểu sử các nhân vật lịch sử... qua các tư liệu quý 

giá của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. 

+ Môn loại: 959.7 / T109GH 

- Phòng Đọc: DL 18331 

- Phòng Mượn: MG 10057 
 

282/. Việt sử lược : Gồm 3 quyển / Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải. - H. : 

Hồng Đức, 2019. - 264tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Tác giả khuyết danh đời Trần TK XIV 

Tóm tắt: Chép lại tóm tắt lịch sử Việt Nam trong buổi đầu dựng nước từ thời Triệu 

Đà đến giai đoạn cuối nhà Lý. 

+ Môn loại: 959.701 / V308S 

- Phòng Đọc: DV 57577 

- Phòng Mượn: MG 9998-9999 
 

283/. BÙI HẠNH CẨN. Truyện danh nhân Lê Quý Đôn / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 265tr.; 21cm 

+ Môn loại: 959.70272092 / TR527D 

- Phòng Đọc: DV 57479 
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- Phòng Mượn: MG 9968-9969 

 

284/. NGUYỄN ĐỨC XUYÊN. Lý lịch sự vụ : Hồi ký biên niên của Nguyễn Đức 

Xuyên (Từ năm 1780 đến năm 1822) / Nguyễn Đức Xuyên; Trần Đại Vinh dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2019. - 412tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại sự kiện theo trình tự năm tháng có liên quan đến công vụ của tác 

giả, mô tả quá trình chiến đấu của triều Nguyễn, từ năm 1780 cho đến khi chiếm được 

Thăng Long, bảo lưu những văn thư trao đổi, giao thương giữa Việt Nam và các nước 

trong buổi đầu triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.7028 / L600L 

- Phòng Đọc: DL 18328 

- Phòng Mượn: MG 10052-10053 
 

285/. CHOI BYUNG WOOK. Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng (1820 - 1841) 

= Southern Vietnam under the reign of Minh Mang (1820 - 1841): Central policies and 

local response : Chính sách của triều đình và phản ứng của địa phương / Choi Byung 

Wook; Dịch: Lê Thuỳ Linh...; Hiệu đính: Nguyễn Thừa Hỷ, Lê Nguyễn. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 377tr.; 24cm. - (Tủ sách Góc nhìn sử Việt) 

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành vùng đất Gia Định từ giai đoạn trước vương triều 

Nguyễn (1788 - 1801), đối trọng giữa triều đình nhà Nguyễn và chính quyền Gia Định, 

giữa nhà vua và Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt. Trình bày quá trình thực hiện các chính 

sách mới dưới triều vua Minh Mạng trên các bình diện văn hoá, đối ngoại, kinh tế, hành 

chính và những tác động của chúng. 

+ Môn loại: 959.7029 / V510Đ 

- Phòng Đọc: DL 18330 

- Phòng Mượn: MG 10055-10056 

 

286/. NGUYỄN VĂN KHÁNH. Việt Nam 1919 - 1930 : Thời kỳ tìm tòi và định 

hướng / Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Thế giới, 2019. - 231tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những chuyển biến về kinh tế - xã hội và các phong trào chính 

trị - xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; quá trình định hướng của phong 

trào dân tộc những năm 1925-1930. 

+ Môn loại: 959.703 / V308N 

- Phòng Đọc: DL 18327 

- Phòng Mượn: MG 10049-10050 
 

287/. GENDRE, CLAUDE. Đề Thám (1846 - 1913) - Một nghĩa sĩ Việt Nam chống 

lại chế độ thuộc địa Pháp / Claude Gendre; Dịch: Phạm Thị Thuỷ Triều, Dương Thị Thuỷ. 

H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 372tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề Thám là một nhân vật phức tạp mà cuộc đời còn hơn cả thiên tiểu thuyết. 

Ông là gương mặt quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam từ lâu đời để giữ gìn nền độc lập. Việc chống lại công cuộc thuộc địa hoá của người 

Pháp vào cuối thế kỷ XIX là một trong những giai đoạn chủ yếu để chuẩn bị cho những 

chiến thắng giành độc lập của dân tộc Việt Nam vào thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 959.703092 / Đ250TH 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 05/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

-57-  
 
 

- Phòng Đọc: DV 57480 

- Phòng Mượn: MG 9970-9971 
 

288/. ĐOÀN MINH TUẤN. Bác Hồ - Cây đại thọ / Đoàn Minh Tuấn. - Tái bản lần 

thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 166tr. : Ảnh; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Gồm 22 mẩu chuyện nói lên tình yêu nhân dân, yêu tổ quốc của Bác Hồ và 

lòng kính yêu vô hạn của đồng bào đối với Người. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 57491 

- Phòng Mượn: MG 9990-9991 
 

289/. Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch Hồ Chí 

Minh / Câu Lạc bộ truyền thống Thành Đoàn chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 517tr. : Tranh ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Tập sách tập hợp khá phong phú các bài viết của các nhân chứng lịch sử là 

các cán bộ Thành Đoàn trên khắp các lĩnh vực trong các thời kỳ lịch sử sôi sục, những 

mẫu chuyện, lời kể, hồi ký sâu sắc, cảm động, chân thực của các quần chúng giác ngộ cách 

mạng. Ngoài ra, sách còn có những hình ảnh sinh động trong thời điểm lịch sử năm 1975. 

+ Môn loại: 959.7043 / TH107Đ 

- Phòng Đọc: DL 18192 

- Phòng Mượn: MG 10043-10044 
 

290/. NGUYỄN NGỌC TIẾN. Chuyện quanh quanh Dâm Đàm : Khảo cứu / Nguyễn 

Ngọc Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 409tr.; 21cm. - (Hà Nội trong mắt một 

người) 

Tóm tắt: Tác phẩm kể lại những câu chuyện cổ tích xưa về vùng đất Hồ Tây, giúp 

bạn đọc hiểu thêm về vùng đất lịch sử, văn hoá tâm linh này. 

+ Môn loại: 959.731 / CH527QU 

- Phòng Đọc: DV 57475 

- Phòng Mượn: MG 9948-9949 
 

291/. VÕ VĂN DẬT. Lịch sử Đà Nẵng 1306 - 1975 / Võ Văn Dật. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 363tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách viết về lịch sử Đà Nẵng một thành phố luôn ở trong tầm ngắm của 

thực dân Pháp trong tham vọng chiếm lĩnh Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Với lối 

viết khách quan, văn phong khoa học, tác giả đã viết về lịch sử Đà Nẵng một cách sống 

động nhất. Cuốn sách là một trong những tài liệu nguồn quan trọng được trích dẫn khi viết 

về Đà Nẵng. 

+ Môn loại: 959.751 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18338 

- Phòng Mượn: MG 10069 
 

292/. Hỏi - đáp về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam / Nguyễn Quang Ngọc chủ 

biên, Nguyễn Thị Hậu, Hà Minh Hồng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ  

Chí Minh, 2019. - 315tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi và trả lời về lịch sử Nam Bộ từ thời kỳ đầu đến nay: Các 

đơn vị hành chính, đặc điểm tự nhiên, dân cư, dân số, kinh tế, xã hội, văn hoá; niên đại, 

phạm vi phân bố, những nét đặc trưng của văn hoá Đồng Nai; Niên đại, chủ nhân và những 

nét đặc trưng của văn hoá Cần Giờ; Những chứng cứ xác nhận văn hoá Óc Eo, quốc tế ven 

biển; Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá của Vương quốc Phù Nam... 

+ Môn loại: 959.77 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 57486 

- Phòng Mượn: MG 9980-9981 
 

293/. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam / Vũ Minh Giang chủ biên, Nguyễn Quang 

Ngọc, Lê Trung Dũng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 

140tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản nhất về tiến trình lịch sử của vùng đất và con 

người Nam Bộ từ thế kỉ I cho đến hiện nay; Cung cấp những cứ liệu lịch sử về sự hình 

thành và phát triển của vùng đất Nam bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời khái 

lược về cộng đồng các cư dân trên vùng đất này. 

+ Môn loại: 959.77 / L557S 

- Phòng Đọc: DV 57485 

- Phòng Mượn: MG 9978-9979 
 

294/. Những chiến sĩ cách mạng vượt ngục tù Côn Đảo / Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn 

Nguyễn, Hà Huy Giáp, Sơn Nam.... - H. : Lao động, 2012. - 499tr.; 27cm 

Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý và lịch sử quần đảo Côn Lôn cũng như sự ra đời 

và tồn tại của nhà tù Côn Đảo. Giới thiệu các cán bộ cốt cán của Đảng ta trong ngục tù 

Côn Đảo; Tập hợp những bài viết về một số cuộc vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng 

nhà tù Côn Đảo. 

+ Môn loại: 959.777 / NH556CH 

- Phòng Đọc: DL 18406 
 

295/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Chuyện cũ ở Sốc - Trăng : Di cảo / Vương Hồng Sển.  

In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 20cm 

306tr.  

+ Môn loại: 959.799 / CH527C 

- Phòng Đọc: DV 57759 

- Phòng Mượn: MG 10032-10033 
 

296/. O'LEARY, BRADLEY S. Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh: 

Vụ ám sát Ngô Đình Diệm & J. F. Kennedy / Bradley S. O'Leary, Edward Lee; Phạm 

Viêm Phương...dịch. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 359tr.; 22cm 

Tóm tắt: Tiết lộ sự thật về cái chết của tổng thống Mỹ J.F.Kennedy và tổng thống 

Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm cùng bối cảnh chính trị nước Mỹ và Việt Nam thời kì 

chiến tranh lạnh 1963. 

+ Môn loại: 973.922 / C103CH 

- Phòng Đọc: DL 18159 

- Phòng Mượn: MG 10036-10037 
 


